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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ 

SỞ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT 

Thực tiễn hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian qua đã 
khẳng định vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã 
hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân 
cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn 
ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định, trật tự, 
an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án 
hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời 
gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển.  

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của hòa giải ở cơ 
sở, Điều 127 Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Ở cơ sở, 
thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết 
những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân 
dân theo quy định của pháp luật”. Nghị quyết số 49-NQ/TW 
ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải 
cách tư pháp đến năm 2020 cũng đề ra nhiệm vụ: “khuyến 
khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương 
lượng, hòa giải, trọng tài". Nhằm kịp thời cụ thể hóa quy định 
của Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp 
lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 
về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là 
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Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở). Tiếp theo 
đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 
18 tháng 10 năm 1999 quy định chi tiết một số điều của Pháp 
lệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 160/1999/NĐ-CP). Các 
văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo cơ sở pháp lý quan 
trọng cho việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Qua tổng kết thực tiễn 13 năm thi hành Pháp lệnh về tổ 
chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở cho thấy, các quy định của 
pháp luật hiện hành về hòa giải đã đi vào cuộc sống, phù hợp 
với mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, xóm, phố yên 
vui, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển. Hiện nay, số lượng 
tổ hòa giải, hoà giải viên trên cả nước đã tăng lên đáng kể so 
với trước khi có Pháp lệnh1 với khoảng 121.251 tổ hòa giải,  
628.530 hoà giải viên2. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở 
ngày một nâng cao. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, tính từ năm 1999 đến tháng 03 năm 2012, 
tổng số vụ việc nhận hoà giải là 4.358.662, trong đó, hoà giải 
thành là 3.488.144 vụ, đạt tỷ lệ 80% . 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, tổ 
chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở còn một số hạn chế. Mạng 
lưới tổ hòa giải chưa đều khắp, trình độ pháp lý của hòa giải 
                                                 
1 Năm 1997 cả nước  có  85.000 tổ hòa giải với 400.000 hòa giải viên.   
2 Theo Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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viên nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở một số địa 
phương, hoạt động tổ hòa giải còn chưa thật sự hiệu quả, mang 
tính hình thức, chiếu lệ hoặc bị hành chính hóa, coi đó như cách 
giải quyết, phân xử buộc các bên phải tuân theo, làm mất đi ý 
nghĩa, bản chất tự nguyện, tự thỏa thuận của hoạt động hòa 
giải, chưa thu hút đông đảo quần chúng nhân dân sử dụng 
phương thức này. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, tồn 
tại nêu trên là do:  

Thứ nhất, nhận thức của chính quyền ở một số địa phương 
về công tác hòa giải ở cơ sở chưa thực sự đầy đủ và chưa tương 
xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này, nên 
thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật 
chất, tạo điều kiện cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 
phát triển. 

Thứ hai, Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP chưa quy định đầy đủ, cụ 
thể về cơ chế, chính sách cho công tác hòa giải ở cơ sở, trong 
đó có quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên. Quyền được bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, 
được cung cấp tài liệu pháp luật liên quan đến hoạt động hòa 
giải... chưa được chú trọng, dẫn đến năng lực của đội ngũ hòa 
giải viên nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng 
đến kết quả hòa giải thành ở một số địa phương; quyền được 
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khen thưởng khi có thành tích xuất sắc, được hưởng thù lao khi 
thực hiện hòa giải chưa được ghi nhận, chưa kịp thời tôn vinh 
các hòa giải viên giỏi. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ về kinh phí 
cho hoạt động của tổ hòa giải chưa được Pháp lệnh về tổ chức 
và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy định, do đó, hoạt động của tổ 
hòa giải vẫn còn nhiều khó khăn.  

Thứ ba, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở 
chưa được quy định rõ. Việc phân định trách nhiệm và cơ chế 
phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận với cơ quan Tư pháp từ Trung ương đến địa 
phương không rõ ràng, dẫn đến tình trạng nhiều nơi cho rằng, 
công tác hòa giải ở cơ sở là công việc, trách nhiệm của ngành 
Tư pháp. Do vậy, dẫn đến sự phối hợp trong công tác hòa giải 
chưa được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ và thiếu 
sự chủ động.  

Thứ tư, Bộ Tư pháp có chức năng chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 
nhưng các quy định bảo đảm cho việc thực hiện chức năng này 
của Bộ Tư pháp nói riêng và Tư pháp địa phương nói chung 
chưa được quy định đầy đủ; trách nhiệm của các Bộ, ngành liên 
quan trong hoạt động hòa giải ở cơ sở chưa được quy định; 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác hòa giải còn chung chung.  
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Trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân 
chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xuất 
phát từ vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải ở cơ 
sở đối với đời sống xã hội, từ tình hình tổ chức, hoạt động hòa 
giải ở cơ sở trong thời gian qua và thực trạng pháp luật hiện 
hành về lĩnh vực này, việc ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở sẽ 
giải quyết được những bất cập trong các quy định pháp luật 
hiện hành về hòa giải ở cơ sở, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã 
hội, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trân, bảo đảm tính 
linh hoạt, mềm dẻo, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh 
chấp nhỏ trong nhân dân tại cơ sở. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 
thứ 6 đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Để Luật Hòa giải ở cơ 
sở được triển khai có hiệu quả trên thực tế, ngày 27 tháng 2 
năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa 
giải ở cơ sở; ngày 18 tháng 11 năm 2014, Chính phủ và Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết 
liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN hướng dẫn 
phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở; ngày 30 tháng 7 năm 2014, Bộ Tư pháp và Bộ Tài Chính 
đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP 
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quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. 

II. BỐ CỤC CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
Luật Hòa giải ở cơ sở gồm 05 chương, 33 điều, cụ thể 

như sau:  
- Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6)  
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ 

ngữ; phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tổ chức, hoạt động 
hòa giải ở cơ sở; chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
và hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

- Chương II: Hòa giải viên, tổ hòa giải (từ Điều 7 đến 
Điều 15), gồm 2 mục: 

Mục 1 - Hòa giải viên: quy định tiêu chuẩn hòa giải viên; 
bầu, công nhận hòa giải viên; quyền của hòa giải viên; nghĩa vụ 
của hòa giải viên; thôi làm hòa giải viên. 

Mục 2 - Tổ hòa giải: quy định về tổ hòa giải; trách nhiệm 
của tổ hòa giải; tổ trưởng tổ hòa giải; quyền và nghĩa vụ của tổ 
trưởng tổ hòa giải. 

- Chương III: Hoạt động hòa giải ở cơ sở (từ Điều 16 đến 
Điều 27)  

Chương này quy định về căn cứ tiến hành hòa giải; quyền 
và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải; phân công hòa giải 
viên; người được mời tham gia hòa giải; địa điểm, thời gian hòa 
giải; tiến hành hòa giải; hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân 
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phố khác nhau; kết thúc hòa giải; hòa giải thành; thực hiện thỏa 
thuận hòa giải thành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa 
thuận hòa giải thành; hòa giải không thành. 

- Chương IV: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong 
hoạt động hòa giải ở cơ sở (từ Điều 28 đến Điều 30) 

Chương này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa 
giải cơ sở của Chính phủ, Bộ Tư pháp; trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân các cấp; trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận. 

- Chương V: Điều khoản thi hành (từ Điều 31 đến Điều 33)  
Chương này gồm 3 điều quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi 

hành; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT VÀ CÁC 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
1. Phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1) 
Luật Hòa giải ở cơ sở quy định về nguyên tắc, chính sách 

của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; 
hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Phạm vi điều chỉnh của Luật Hòa giải ở cơ sở cơ bản kế 
thừa quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở 
cơ sở và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, tuy nhiên, Luật quy 
định rõ hơn các hoạt động hòa giải tại Tòa án, hòa giải thương 
mại, trọng tài, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân 
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dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) theo quy 
định của luật khác có liên quan không thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Luật Hòa giải ở cơ sở. Quy định này nhằm khắc phục 
những vướng mắc, chưa rõ ràng trong thực tiễn thực thi pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở thời gian qua, khẳng định rõ chỉ có mô 
hình tổ hòa giải - tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập 
ở cơ sở để hoạt động hòa giải thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Luật Hòa giải ở cơ sở.  

2. Phạm vi hòa giải ở cơ sở  
Luật Hòa giải ở cơ sở kế thừa và mở rộng phạm vi hòa giải 

ở cơ sở so với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở và Nghị định số 160/1999/NĐ-CP. Phạm vi hòa giải ở cơ sở 
trong Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy 
định theo hướng liệt kê, các trường hợp được hòa giải và các 
trường hợp không hòa giải, cụ thể: Việc hòa giải được tiến 
hành đối với những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ 
trong cộng đồng dân cư, gồm: mâu thuẫn, xích mích giữa các 
cá nhân với nhau; tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh từ 
quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; những việc vi phạm pháp 
luật khác mà theo quy định của pháp luật chưa đến mức bị xử 
lý bằng biện pháp hình sự hoặc biện pháp hành chính. Đồng 
thời, quy định các vụ, việc sau đây không hòa giải: tội phạm 
hình sự, trừ trường hợp mà người bị hại không yêu cầu xử lý về 
hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý 
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hành chính theo quy định của pháp luật; hành vi vi phạm pháp 
luật bị xử lý hành chính; vi phạm pháp luật và các tranh chấp 
mà theo quy định của pháp luật thì không được hòa giải.  

Khác với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở 
theo hướng loại trừ, chỉ quy định các trường hợp không được 
hòa giải, cụ thể như sau: “Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành 
đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các 
trường hợp sau đây: mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước, lợi ích công cộng; vi phạm pháp luật về hôn 
nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp 
luật tố tụng dân sự không được hòa giải; vi phạm pháp luật mà 
theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử 
lý vi phạm hành chính; mâu thuẫn, tranh chấp khác không được 
hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật. Việc quy định này 
khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động hòa giải thời gian qua, thực tế có mâu thuẫn, tranh chấp 
không nhỏ vẫn có thể được các bên yêu cầu hòa giải, do vậy, 
quy định“vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ” trong Pháp 
lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 
160/1999/NĐ-CP khó có thể lượng hóa, trên thực tế dễ dẫn đến 
bó hẹp, lúng túng trong tổ chức thực hiện.  

Để triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với năng lực của hòa giải 
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viên, tại Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở (sau đây viết tắt là Nghị 
định số 15/2014/NĐ-CP), đã hướng dẫn cụ thể về phạm vi hòa 
giải ở cơ sở, quy định rõ những trường hợp được tiến hành hòa 
giải và những trường hợp không được tiến hành hòa giải. Quy 
định hướng dẫn về phạm vi hòa giải ở cơ sở này được thực hiện 
trên cơ sở kế thừa quy định về phạm vi hòa giải tại Nghị định 
số 160/1999/NĐ-CP với mục đích giúp hòa giải viên dễ xác 
định được các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, qua đó 
tạo điều kiện thuận lợi cho hòa giải viên trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của mình. 

2.1. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được 
tiến hành hòa giải  

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn 
hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh 
chấp, vi phạm pháp luật sau đây: 

- Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm 
sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc 
sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh 
hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung 
hoặc các lý do khác); 

Ví dụ: Nhà ông A và nhà bà B ở cùng khu tập thể. Nhà ông 
A ở tầng 1, bà B ở tầng 5. Bà B có trồng mấy chậu hoa ở ban 
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công. Mỗi khi bà tưới hoa, nước lại chảy từ các chậu cây xuống 
nhà ông A. Mặc dù ông A đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng bà B 
không tiếp thu, vẫn để nước chảy xuống nhà ông A. Giữa hai 
bên thường xuyên to tiếng, cãi vã nhau vì chuyện này, gây mất 
trật tự trong khu tập thể. 

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về 
quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, 
quyền sử dụng đất; 

Ví dụ: Ông C cho người em họ là anh K mượn chiếc xe 
đạp. Khi biết anh K ngày nào cũng dùng chiếc xe đạp đó để chở 
hàng ra Hà Nội bán, bà M vợ ông C đã sang nhà anh K đòi 
chiếc xe về. Anh K không trả xe cho M vì cho rằng xe là do 
ông C cho anh mượn nên anh chỉ trả cho ông C mà thôi. Không 
đòi được xe, bà M đã lớn tiếng chửi anh K ầm cả xóm. 

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình như 
tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa 
cha, mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, 
giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác trong gia đình; 
cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn; 

Ví dụ: Bà H năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà sống với vợ 
chồng anh P con trai cả của bà. Tuy nhiên, do vợ anh P thường 
nói hỗn và đối xử không tốt với bà H nên cô L, con gái bà H 
muốn đón bà về ở với vợ chồng cô. Khi cô L tới nói chuyện thì 
vợ chồng anh P đã phản đối rất gay gắt, họ cho rằng cô L đón 
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bà về nuôi là mong sau này bà để lại cho ngôi nhà. Không 
những thế, vợ anh P còn khoá trái cửa buồng bà H lại, không 
cho bà ra ngoài gặp con gái. Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh P và 
cô L ngày càng gay gắt. 

Hoà giải viên chỉ có quyền thuyết phục, giải thích để các 
bên có tranh chấp tự nguyện thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của mình như vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ, tạo điều 
kiện cho nhau phát triển về mọi mặt…; nghĩa vụ và quyền 
chăm sóc, nuôi dưỡng, nghĩa vụ và quyền giáo dục giữa cha mẹ 
và con cái, nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại và 
cháu, nghĩa vụ và quyền của anh, chị, em, nghĩa vụ và quyền 
của các thành viên khác trong gia đình… Đối với việc ly hôn, 
hoà giải viên thực hiện việc hoà giải, giúp đôi vợ, chồng tự hàn 
gắn tình cảm, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hoà giải viên không 
được phép giải quyết, phân xử việc ly hôn: cho vợ, chồng ly 
hôn hay ép buộc họ không được ly hôn. 

-•Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật những 
việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
xử lý vi phạm hành chính: 

Hoà giải viên thực hiện hoà giải những việc như trộm cắp 
vặt (rau, quả trong vườn, một số đồ dùng sinh hoạt có giá trị 
không lớn), đánh, chửi nhau gây mất trật tự công cộng, đánh 
nhau gây thương tích nhẹ, va quệt xe cộ gây thương tích nhẹ, 
lừa đảo, đánh bạc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 
sự, xử lý vi phạm hành chính.  
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- Vi phạm pháp luật hình sự trong các trường hợp sau đây 

thì hòa giải viên có thể tiến hành hòa giải, cụ thể: 

+ Trường hợp không bị khởi tố vụ án theo quy định tại 

Điều 107 của Bộ luật Tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định 

của pháp luật. Như vậy, hòa giải viên được tiến hành hòa giải 

đối với vi phạm pháp luật hình sự mà không bị khởi tố vụ án do 

có một trong các căn cứ như hành vi không cấu thành tội phạm, 

người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự3; người mà hành vi phạm tội của họ 

đã có bản án hoặc quyết định chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật; 

đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã được 

đại xá và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Ví dụ: H - 12 

tuổi có hành vi trộm cắp máy tính bảng của ông B, vì H có 

hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng H chưa đủ tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự1 nên thuộc trường hợp không bị khởi tố 

hình sự, hòa giải viên có thể tiến hành hòa giải vụ, việc này. 

+ Trường hợp pháp luật quy định chỉ khởi tố vụ án theo 

yêu cầu của người bị hại, nhưng người bị hại đã không yêu cầu 
                                                 
3

     Điều 12 của Bộ luật hình sự quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau: 
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi trách nhiệm hình sự về 

tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
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hoặc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Khoản 1 

Điều 105 của Bộ luật Tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định 

của pháp luật. Đó là các tội phạm quy định tại Khoản 1 các 

điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 

Bộ luật hình sự4
1; 

+ Vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó có quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng về đình chỉ điều tra theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 164 của Bộ luật Tố tụng hình sự hoặc đình chỉ 

vụ án theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật;  

- Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

                                                 
1

4 Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 104), 
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong 
trạng thái tinh thần bị kích động mạnh  (Điều 105), Tội cố ý gây thương tích 
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng (Điều 106), Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của người khác (Điều 108), Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành 
chính (Điều 109), Tội hiếp dâm (Điều 111), Tội cưỡng dâm (Điều 113), Tội 
làm nhục người khác (Điều 121), Tội vu khống (Điều 122), Tội xâm phạm 
quyền tác giả  (Điều 131) và Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171) 
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trấn51 hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý 

vi phạm hành chính theo quy định tại Chương II Phần thứ năm 

của Luật xử lý vi phạm hành chính6
2. 

- Những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm. 

                                                 
1

5 Theo quy định tại Điều 90 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với các đối tượng sau:  
Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội 
phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.  
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội 
phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự. 
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi 
trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự. 
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.  
Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ 
chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước 
ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 
2

6 Theo quy định tại Điều 138 của Luật xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp 
thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên bao gồm: 
Nhắc nhở và quản lý tại gia đình. 
Nhắc nhở là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính để chỉ ra những vi 
phạm do người chưa thành niên thực hiện, được thực hiện đối với người chưa 
thành niên vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt 
vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: Vi phạm hành chính theo quy định 
bị phạt cảnh cáo; Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành 
thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình. 
Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối 
với người chưa thành niên thuộc đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 
tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây 
rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự quy định 
tại khoản 3 Điều 90 của Luật này khi có đủ các điều kiện: Người chưa thành 
niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của 
mình; Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này; Cha mẹ 
hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận 
trách nhiệm quản lý tại gia đình. 
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2.2. Các trường hợp không hòa giải  
Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP nêu rõ các 

trường hợp không hòa giải bao gồm: 
- Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

lợi ích công cộng; đó là các mâu thuẫn, tranh chấp làm tổn hại 
đến lợi ích chung của nhà nước, của cộng đồng. Ví dụ: các mâu 
thuẫn, tranh chấp xâm phạm, lấn chiếm đất công, tranh chấp về 
sử dụng trái phép công trình công cộng… 

- Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình mà theo quy 
định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết, giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật 
hoặc trái đạo đức xã hội (theo quy định của pháp luật tố tụng 
dân sự không được hòa giải);  

Đối với vụ, việc vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình 
mà theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giải quyết như kết hôn trái pháp luật71thì hòa giải 
viên không được hòa giải để các bên tự giải quyết, duy trì quan 
                                                 
1

7 Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, kết hôn trái pháp 
luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vị phạm các 
điều kiện kết hôn, cụ thể là: nam, nữ chưa đủ tuổi kết hôn (nam chưa đủ 20 
tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi); việc kết hôn do một hoặc bên bị ép buộc, không tự 
nguyện; việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn như: kết hôn 
giả tạo; bị lừa dối kết hôn; người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người 
khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có 
chồng, có vợ; kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những 
người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người 
đã từng làm cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con 
rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 
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hệ hôn nhân và gia đình trái pháp luật đó. Đối với việc kết hôn 
trái pháp luật, Tòa án sẽ xem xét, quyết định việc hủy kết hôn 
trái pháp luật. Vụ, việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm 
điều cấm của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội (ví dụ như các 
giao dịch mua bán chất ma túy, mại dâm…) thì không được hòa 
giải nhằm mục đích để các bên tiếp tục thực hiện giao dịch đó. 
Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không 
cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức 
xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người 
trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.  

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 
Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; 

- Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý vi 
phạm hành chính (bao gồm: bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính), trừ các trường 
hợp quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Điều 5 Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP; 

- Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở 
bao gồm: Hòa giải tranh chấp về thương mại và hòa giải tranh 
chấp về lao động, việc hòa giải các tranh chấp này được thực 
hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về thương mại 
và lao động. 

Nghị định số 15/2014/NĐ-CP cũng quy định về việc hướng 
dẫn xác định phạm vi hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn giải quyết 



 20 

trường hợp các vụ, việc không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. 
Theo đó, Điều 7 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định 
trong trường hợp chưa xác định được vụ, việc có thuộc phạm vi 
hòa giải ở cơ sở hay không thì hòa giải viên đề nghị công chức 
Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn. Trong trường hợp xác định vụ, 
việc không thuộc phạm vi hòa giải theo quy định tại Điều 3 
Luật Hòa giải ở cơ sở và Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP thì hòa giải viên giải thích cho các bên về lý 
do không hòa giải và hướng dẫn các bên làm thủ tục cần thiết 
để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết (Điều 6 
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP). 

3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
Về cơ bản, Luật Hòa giải ở cơ sở kế thừa các quy định về 

nguyên tắc hòa giải của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nguyên 
tắc cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Các nguyên 
tắc này được quy định tại Điều 4 Luật Hòa giải ở cơ sở, cụ thể 
như sau: 

3.1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, 
áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở 

Nhiệm vụ của hoà giải viên là thuyết phục, giúp các bên 
tranh chấp tìm được tiếng nói chung để tự dàn xếp mâu thuẫn 
một cách ổn thỏa. Vì lẽ đó, trước hết hoà giải viên phải tôn 
trọng sự tự nguyện của các bên, tôn trọng ý chí của họ. Hòa 
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giải viên chỉ đóng vai trò là người trung gian hướng dẫn, giúp 
đỡ, thuyết phục các bên giải quyết tranh chấp bằng con đường 
hòa giải chứ không áp đặt, bắt buộc các bên phải tiến hành hòa 
giải. Nếu các bên không chấp nhận việc hoà giải thì hoà giải 
viên không thể dùng ý chí chủ quan của mình mà bắt buộc họ 
phải tiến hành hoà giải. Kể cả trường hợp hoà giải thành, nếu 
việc thực hiện thoả thuận giữa các bên có khó khăn thì hoà giải 
viên động viên, thuyết phục các bên thực hiện thoả thuận; kịp 
thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng ban 
công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo 
dõi, đôn đốc thực hiện. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, 
phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, gia đình, dòng 
họ, người có uy tín vận động, thuyết phục mà không áp dụng 
biện pháp cưỡng chế thi hành những thoả thuận của họ. Vì vậy, 
mọi tác động đến sự tự do ý chí của các bên như cưỡng ép, làm 
cho một trong hai bên bị lừa dối hay nhầm lẫn đều không thể 
hiện đầy đủ tính tự nguyện của các bên. 

3.2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân 
dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn 
nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng 
đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ 
em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi 

Chính sách pháp luật của Nhà nước là những định hướng 
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cho các hoạt động xã hội. Pháp luật của Nhà nước là những 
quy định chung thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, 
điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có tính phổ biến nhằm bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ 
chức và của công dân. Các quy phạm đạo đức, phong tục tập 
quán tốt đẹp là các quy tắc xử sự có tính truyền thống trong 
quan hệ xã hội phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, hòa giải ở cơ sở 
phải được tiến hành phù hợp với chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của 
nhân dân. Một điểm mới quan trọng được bổ sung vào nguyên 
tắc này là: “phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng 
đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ 
em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi”, bởi lẽ người 
Việt Nam vốn sống trọng tình, quan tâm, đùm bọc nhau, kính 
trên, nhường dưới, tình cảm gia đình, dòng họ, xóm giềng 
luôn là thiêng liêng và gần gũi, nếu hòa giải viên biết phát 
huy, khơi gợi những tình cảm này sẽ giúp cho việc hòa giải 
đạt kết quả mong muốn.  

 Để thực hiện nguyên tắc này, đòi hỏi hòa giải viên phải 
hiểu và nắm vững đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. Trước hết, cần nắm vững các văn bản pháp luật 
liên quan mật thiết đến công tác hòa giải ở cơ sở như pháp luật 
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dân sự (như quan hệ tài sản, quan hệ hợp đồng dân sự, nghĩa vụ 
dân sự, thừa kế...); pháp luật hôn nhân và gia đình (như quyền 
và nghĩa vụ của vợ chồng, quan hệ cha, mẹ, con; nhận nuôi con 
nuôi; ly hôn, yêu cầu cấp dưỡng...); pháp luật đất đai; pháp luật 
hành chính và pháp luật hình sự… 

Bên cạnh việc nắm vững đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, hòa giải viên cần nắm vững 
các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương để động viên, 
khuyên nhủ các bên dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp, nhất là ở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy 
nhiên, việc vận dụng các phong tục, tập quán, câu ca dao, tục 
ngữ, phải có sự chọn lọc cho phù hợp, tránh các giáo lý, hủ 
tục lạc hậu. Ví dụ, ở Tây Nguyên, hòa giải viên có thể kết 
hợp với một số quy định tiến bộ trong luật tục Êđê (tập quán 
pháp) để hòa giải. Cụ thể trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình, luật tục Êđê coi trọng “việc vợ, chồng kết hôn ăn ở bền 
vững, không bỏ nhau” hoặc luật tục nhấn mạnh trách nhiệm 
của con cái đối với cha mẹ, không được có cử chỉ bất kính, 
vâng lời cha mẹ, không được bỏ nhà đi lang thang, có trách 
nhiệm chăm sóc cha mẹ, ông, bà. Nếu vi phạm quy định của 
luật tục thì có thể bị mất quyền thừa kế tài sản... đây là một 
số quy định tiến bộ của luật tục, hòa giải viên cần khai thác 
và vận dụng hợp lý vào từng vụ việc cụ thể để giải quyết các 
mâu thuẫn, tranh chấp nhằm củng cố giữ gìn hạnh phúc trong 
mỗi gia đình, dòng họ.  
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3.3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ 
bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở  

Khi mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, mỗi bên đều có lý lẽ 
riêng, tự cho mình là đúng, không thấy điều sai trái của mình 
gây ra cho người khác hoặc cố tình bảo vệ quyền lợi của mình 
một cách bất hợp pháp. Vì vậy, khi thực hiện hòa giải, hòa giải 
viên phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công minh để giải 
quyết tranh chấp một cách công bằng, bình đẳng, quan tâm đến 
lợi ích của các bên tranh chấp. Là người trung gian, hòa giải 
viên không được thiên vị, không định kiến hay nể nang bên nào 
mà cần phải lắng nghe các bên tranh chấp, đồng thời, tôn trọng 
sự thật khách quan, công bằng, đề cao lẽ phải, tìm cách giải 
thích, phân tích để mỗi bên hiểu rõ đúng sai, không xuê xoa ”dĩ 
hòa vi quý” cho xong việc. Hơn nữa có khách quan, công bằng 
thì hòa giải viên mới tạo được lòng tin của các bên, để họ lắng 
nghe, tiếp thu ý kiến phân tích, giải thích của mình, từ đó có 
nhận thức, tự nguyện điều chỉnh hành vi cho phù hợp với quy 
định của pháp luật, đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt 
đẹp của dân tộc. 

Thông thường, khi có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 
pháp luật xảy ra nếu không được giải quyết kịp thời dễ dẫn 
đến việc bé xé ra to, việc đơn giản thành việc phức tạp, phạm 
vi ảnh hưởng cũng như hậu quả của các vi phạm pháp luật và 
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tranh chấp ngày càng lớn. Do đó, đòi hỏi hoà giải viên phải 
chủ động, kịp thời tiến hành hòa giải để phòng ngừa, ngăn 
chặn các vi phạm pháp luật.  

 Hoạt động hoà giải ở cơ sở đòi hỏi phải tuân thủ nguyên 
tắc có lý, có tình, nghĩa là hoà giải phải dựa trên cơ sở pháp luật 
và đạo đức xã hội. Trước hết cần đề cao yếu tố tình cảm, dựa 
vào đạo đức xã hội để phân tích, khuyên nhủ các bên ứng xử 
phù hợp với chuẩn mực đạo đức: như con cái phải có hiếu với 
cha mẹ; anh chị em phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau 
“như thể tay chân”, “chị ngã, em nâng”, “máu chảy ruột mềm”, 
“môi hở răng lạnh”; vợ chồng sống với nhau phải có tình, có 
nghĩa, “đạo vợ, nghĩa chồng”, “gái có công, chồng chẳng phụ”, 
tất cả vì con cái; xóm giềng thì “tối lửa tắt đèn có nhau”, “vắng 
anh em xa có láng giềng gần” và “thương người như thể thương 
thân”… Cùng với việc giải thích, thuyết phục các bên ứng xử 
phù hợp với các quy tắc đạo đức xã hội, hoà giải viên phải dựa 
vào pháp luật để phân tích, tư vấn pháp luật, đưa ra những lời 
khuyên và hướng dẫn các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của mình theo quy định của pháp luật nhằm giữ gìn đoàn kết 
trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và 
đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, phòng 
ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội trong cộng đồng dân cư. 

Để thực hiện hoà giải thành, hoà giải viên phải tìm hiểu rõ 



 26 

ngọn ngành của vụ việc: nguyên nhân phát sinh, diễn biến của 
vụ việc, thái độ của các bên…Trong số các thông tin cần thiết 
đó, đôi khi có những thông tin liên quan đến bí mật đời tư của 
các bên tranh chấp. Khi được các bên tranh chấp tin tưởng và 
thổ lộ thông tin thầm kín về đời tư của mình cho hòa giải viên, 
thì hoà giải viên cần tôn trọng và không được phép tiết lộ 
những thông tin này. Ở đây, cũng cần phân biệt giữa bí mật 
thông tin đời tư cá nhân và những thông tin mà các bên tranh 
chấp che dấu về hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

3.4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các 
bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm 
phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng 

Việc hòa giải phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng quyền và 
lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước và lợi ích công cộng, nghĩa là việc hoà giải không chỉ 
nhằm giải quyết tranh chấp, bảo vệ, khôi phục quyền và lợi ích 
của các bên mà còn phải bảo đảm lợi ích chung của xã hội, của 
Nhà nước và của người khác. Trong mọi trường hợp, hoà giải 
viên không chỉ giúp các bên giải quyết tranh chấp mà còn góp 
phần giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công dân. Khi 
hướng dẫn các bên thoả thuận giải quyết tranh chấp không 
được trái với quy định của pháp luật và không lợi dụng hoà giải 
để làm thiệt hại đến lợi ích của người thứ ba, lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích công cộng.  



 27

Đối với hoà giải ở cơ sở, các tranh chấp, xích mích trong 
đời sống sinh hoạt hàng ngày liên quan đến sử dụng lối đi qua 
nhà, sử dụng điện, nước sinh hoạt, đổ rác thải làm mất vệ sinh 
môi trường,... trong cộng đồng dân cư thường liên quan đến 
nhiều người khác ngoài các bên tranh chấp, hoà giải viên không 
thể vì mục đích đạt được hoà giải thành của các bên tranh chấp 
mà làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bất kỳ người 
nào khác.  

3.5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở 

Đây là điểm mới so Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa 
giải ở cơ sở, thực tiễn thời gian qua cho thấy ở nơi này, nơi 
khác còn xảy ra tình trạng bất bình đẳng giới, còn ảnh hưởng 
bởi tư tưởng phong kiến “trọng nam, khinh nữ” gây nhiều khó 
khăn cho công tác hòa giải ở cơ sở… Xác định vị trí và tầm 
quan trọng của việc bảo đảm lồng ghép bình đẳng giới trong 
xây dựng và thực thi pháp luật, nhất là đạo luật có nhiều mối 
liên quan trực tiếp đến người dân như Luật Hòa giải ở cơ sở, 
nguyên tắc này đã được thể hiện như sau: 

- Bình đẳng giới trong các quy định đối với hòa giải viên, 
tổ trưởng tổ hòa giải: về tiêu chuẩn, phương thức bầu hòa giải 
viên, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, tổ hòa giải và tổ 
trưởng tổ hòa giải đều không phân biệt nam nữ. Bảo đảm bình 
đẳng giới trong tổ chức của tổ hòa giải, Khoản 1 Điều 12 Luật 
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Hòa giải ở cơ sở quy định: “Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải 
viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ”; 

- Bình đẳng giới còn được thể hiện trong các quy định về 
yêu cầu hòa giải, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá 
trình hòa giải, thủ tục tiến hành hòa giải, biên bản hòa giải, 
thực hiện các thỏa thuận hòa giải, theo dõi, đôn đốc thực hiện 
kết quả hòa giải thành đối với các bên là như nhau không phân 
biệt nam, nữ. 

3.6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên 
liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp 
luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về 
hình sự 

Để bảo đảm tôn trọng sự tự nguyện của các bên, tôn 
trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hòa giải 
viên và các bên liên quan không được lợi dụng việc hòa giải 
để ngăn cản các bên bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định 
của pháp luật.  

Đồng thời để bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị 
xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật thì hòa giải viên, 
các bên liên quan phải tuân thủ nguyên tắc không lợi dụng hòa 
giải ở cơ sở để tự giải quyết với nhau những vi phạm pháp luật 
nhằm trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.   

4. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở  
Luật Hòa giải ở cơ sở bổ sung quy định chính sách của Nhà 
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nước về hòa giải ở cơ sở, trong đó khuyến khích các bên giải 
quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và 
các hình thức hòa giải thích hợp khác; khuyến khích những 
người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham 
gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các hình thức hòa giải thích 
hợp khác; Nhà nước có chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ cho 
hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng 
góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở. Một điểm mới quan 
trọng của Luật Hòa giải ở cơ sở khẳng định chính sách của Nhà 
nước phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải 
ở cơ sở. 

Việc quy định các chính sách nêu trên đã thể hiện rõ quan 
điểm xã hội hóa mạnh mẽ công tác hòa giải ở cơ sở. Nhà nước 
chỉ tạo hành lang pháp lý, giữ vai trò hỗ trợ về cơ chế, chính 
sách, kinh phí, không can thiệp sâu vào hoạt động hoà giải ở cơ 
sở, không hành chính hóa để hoạt động hòa giải ở cơ sở đúng là 
hoạt động tự quản của nhân dân, do nhân dân tự quyết định. 

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho 
công tác hòa giải ở cơ sở, Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP 
đã quy định cụ thể chính sách đối với tổ chức, cá nhân đóng 
góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 

- Được Nhà nước cung cấp thông tin miễn phí về chính 
sách, pháp luật liên quan;  
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- Được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ tích cực cho 
công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định. 

- Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, 
tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật hỗ trợ tài 
liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; phổ biến pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ cho hòa giải viên; tạo điều kiện cho thành viên, hội 
viên của tổ chức mình tham gia hòa giải ở cơ sở thì được khen 
thưởng theo quy định.  

5. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở  
Xuất phát từ thực tiễn hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian 

qua, để khắc phục những hạn chế, khó khăn, đồng thời tạo điều 
kiện cho hòa giải viên, tổ hòa giải hoạt động ngày càng hiệu 
quả hơn trong điều kiện kinh tế thị trường, Luật Hòa giải ở cơ 
sở đã quy định một điều cụ thể về kinh phí cho công tác hòa 
giải ở cơ sở. Đây là điểm mới nổi bật của Luật so với Pháp lệnh 
và là một trong những điều kiện quan trọng tạo thuận lợi cho 
hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

5.1. Về chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở  
Với tính chất là hoạt động tự nguyện, tự quản của cộng 

đồng dân cư, Nhà nước chỉ thực hiện quản lý và hỗ trợ cho 
công tác hòa giải ở cơ sở. Nếu Nhà nước bao cấp hoàn toàn 
cho hoạt động này thì sẽ làm mất đi tính xã hội hóa, tính tự 
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nguyện, tự quản, đi ngược lại với bản chất của hoạt động hòa 
giải ở cơ sở. Do đó, tại Điều 6 Luật Hòa giải ở cơ sở quy định 
Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ 
sở để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng 
dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, 
khen thưởng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; chi thù lao cho 
hòa giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác 
cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Đối với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách 
thì ngân sách Trung ương sẽ chi bổ sung cho các địa phương để 
hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

Nhằm cụ thể hóa các quy định nêu trên, đồng thời xác định 
rõ cơ chế hỗ trợ, nội dung hỗ trợ và việc lập dự toán ngân sách 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-
CP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 
tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi 
tắt là Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) đã quy 
định cụ thể như sau: 

- Về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ 
sở: Điều 12 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định: 

+ Kinh phí cho quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách 
hiện hành. 
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+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối 
được ngân sách bố trí, sử dụng nguồn thu ngân sách của địa 
phương để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 

+ Ngân sách Trung ương chi bổ sung cho các tỉnh chưa tự 
cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải 
ở cơ sở trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ 
sở được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

- Về nội dung hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải 
viên: Điều 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định:  

+ Chi hỗ trợ cho tổ hòa giải để mua văn phòng phẩm; mua, 
sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải; tổ chức các cuộc 
họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải; 

+ Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho 
hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 
khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải;  

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP đã hướng 
dẫn cụ thể nội dung chi, mức chi cho hoạt động quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở và chi hỗ trợ cho hòa giải viên, tổ 
hòa giải. 

- Về việc lập dự toán ngân sách thực hiện công tác hòa giải 
ở cơ sở: 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP đã hướng 
dẫn cụ thể việc lập dự toán ngân sách thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở như sau: 
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+ Lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở: 

Hằng năm, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa 
phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ 
được giao theo quy định của Luật Hòa giải ở ơ cở và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 
hòa giải ở cơ sở đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của năm và 
hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
ban hành kế hoạch để làm căn cứ lập dự toán ngân sách; 

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở, các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán kinh phí 
chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng 
năm. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật này; 

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án 
đã được phê duyệt, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề 
án lập dự toán (phần kinh phí do Trung ương bảo đảm) tổng 
hợp chung trong dự toán của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tài chính 
để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vào 
dự toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành chủ trì Đề án; 
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Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện 
Đề án các cấp ở địa phương, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực 
hiện Đề án lập dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tổng 
hợp chung trong dự toán của cơ quan, tổ chức gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm triển 
khai thực hiện; 

+ Lập dự toán ngân sách chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ 
hòa giải: 

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt 
động của hòa giải viên và tổ hòa giải thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 ngày 6 tháng 2003 
của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt 
động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa 
giải và thù lao cho hòa giải viên, căn cứ vào nhiệm vụ công tác 
hòa giải trong năm kế hoạch và chế độ, chi tiêu tài chính hiện 
hành, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập dự toán chi hỗ trợ cho 
hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên gửi Ủy 
ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện để xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, hỗ trợ 
kinh phí hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên.  

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai 
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nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi 
thực hiện hoạt động hòa giải, hàng năm, căn cứ thực tế hỗ trợ 
của năm trước, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh 
phí hỗ trợ để tổng hợp vào dự toán ngân sách cấp mình, trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước và thực hiện phân bổ cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã để chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

+ Đối với kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở của các tỉnh chưa tự cân đối được ngân 
sách theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Hòa giải ở cơ sở:  

Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này (bao gồm 
cả kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm và 
phần đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa 
phương) gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;  

Thời hạn các tỉnh gửi đề nghị ngân sách Trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước về thời hạn báo cáo dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm (trước ngày 20 tháng 7); nếu quá thời hạn gửi báo 
cáo theo quy định thì Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính không chịu 
trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ kinh phí. 
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Bộ Tư pháp tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách Trung 
ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong năm kế hoạch 
gửi Bộ Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quyết 
định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sau khi cấp 
có thẩm quyền phê duyệt dự toán, Bộ Tài chính thông báo kinh 
phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong dự toán giao hàng 
năm của địa phương. 

5.2. Về điều kiện được hưởng thù lao và thủ tục thanh 
toán thù lao cho hòa giải viên  

- Điều kiện được hưởng thù lao của hòa giải viên:  
Để quyền hưởng thù lao theo vụ, việc của hòa giải được 

bảo đảm thực hiện thống nhất, Điều 14 và Điều 15 Nghị định 
số 15/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng hỗ trợ thù lao 
và thủ tục chi hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên. 

Hòa giải viên được hưởng thù lao cả trong trường hợp hòa 
giải thành và hòa giải không thành. Để được hỗ trợ thù lao, hòa 
giải viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

Thứ nhất, vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc 
theo quy định tại Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Thứ hai, hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại 
Điều 10 của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

- Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên: 
Nhằm tạo thuận lợi cho việc chi trả thù lao cho hòa giải 
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viên, bảo đảm được thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn 
quốc, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn áp 
dụng, Điều 15 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định thủ tục, 
hồ sơ thanh toán thù lao cho hòa giải viên đơn giản, khả thi, 
trên cơ sở có kế thừa trình tự, thủ tục đang được áp dụng trên 
thực tế ở các địa phương, cụ thể như sau: 

+ Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao 
cho hòa giải viên, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán thù lao của 
hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, 
địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh 
toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh 
toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ 
ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải và xuất trình Sổ theo dõi 
hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả 
thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp 
quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

+ Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo 
quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, 
kể từ ngày nhận được thù lao. 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP hướng 
dẫn thủ tục quyết toán chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải và 
thù lao cho hòa giải viên. 
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5.3. Về việc hỗ trợ hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hòa giải  

- Trường hợp hòa giải viên bị tai nạn hoặc rủi ro làm ảnh 
hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi đang thực hiện hòa 
giải hoặc trên đường đi và về từ nơi ở đến địa điểm thực hiện 
hòa giải trên tuyến đường và trong khoảng thời gian hợp lý, thì 
theo Điều 17 Nghị định số 15/1999/NĐ-CP quy định hòa giải 
viên được hỗ trợ các khoản sau: 

+ Chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức 
khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút; 

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; nếu thu nhập thực 
tế của hòa giải viên không ổn định hoặc không thể xác định 
được thì áp dụng cách tính theo thu nhập bình quân hàng ngày 
của người làm công ăn lương chia theo khu vực thành thị, nông 
thôn, loại hình kinh tế ngoài nhà nước trong thời gian cứu chữa, 
phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. 

Gia đình của hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong 
khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ một lần 
bằng tiền để chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc 
hòa giải viên trước khi chết; người tổ chức mai táng được hỗ 
trợ chi phí cho việc mai táng  

- Về thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn 
hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực 
hiện hòa giải, Điều 18 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định 
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thủ tục thực hiện đơn giản, hồ sơ đề nghị hỗ trợ được gửi đến 
Uỷ ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định công nhận hòa giải 
viên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị 
gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ 
trợ trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ. 

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được lập thành 01 bộ, bao gồm: 
+ Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa 

giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính 
mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban 
công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại là 
tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa 
chỉ của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ; 

+ Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn 
có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn 
hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn (bản chính hoặc bản 
sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; 
bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp 
trực tiếp); 
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+ Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường 
hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối 
chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 

+ Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền 
lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận 
của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động để cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc 
giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường 
hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối 
chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao 
động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng 
lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị 
tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp 
khác (nếu có); 

+ Giấy chứng tử trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại 
về tính mạng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong 
trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để 
đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp). 

- Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường 
hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận 
hòa giải viên. 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP hướng 
dẫn thủ tục quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp 
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tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạnh trong 
khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

6. Hòa giải viên, tổ hòa giải 
6.1. Hòa giải viên 
Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định của 

Luật Hòa giải ở cơ sở để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
So với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, các 
quy định về tiêu chuẩn hòa giải viên; quyền, nghĩa vụ của hòa 
giải viên; thủ tục bầu, công nhận hòa giải viên và các trường 
hợp thôi làm hòa giải viên trong Luật có nhiều điểm mới được 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện hiện nay.  

- Về tiêu chuẩn hòa giải viên: 
Thực tiễn thời gian qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan 

trọng của hòa giải viên trong đời sống cộng đồng. Việc quy 
định tiêu chuẩn hòa giải viên trong Luật nhằm đòi hỏi hòa giải 
viên phải có đủ điều kiện đáp ứng với hoạt động hòa giải trong 
tình hình mới, đồng thời, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cơ 
quan nhà nước trong việc nâng cao năng lực cho hòa giải viên. 
Tuy nhiên, với chủ trương thu hút, khuyến khích cá nhân tự 
nguyện tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, Luật chỉ quy định 
các tiêu chuẩn cơ bản của hòa giải viên, bỏ một số tiêu chuẩn 
mà Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trước 
đây đã quy định nay không còn phù hợp. 

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Pháp lệnh về tiêu 
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chuẩn hòa giải viên, Luật quy định người được bầu làm hòa 
giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự 
nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn 
sau đây: 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng 
dân cư; 

+ Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu 
biết pháp luật 

Trong số các tiêu chuẩn của hòa giải viên được quy định tại 
Điều 7 của Luật, có một tiêu chuẩn mới được bổ sung là “có 
hiểu biết pháp luật”. Trong quá trình soạn thảo và lấy ý kiến,  
có ý kiến còn băn khoăn về tiêu chuẩn này và cho rằng không 
cần thiết, khó khả thi, bởi không phải nơi nào ở cộng đồng dân 
cư cũng có thể tìm đủ số người theo tiêu chuẩn (có hiểu biết 
pháp luật) để tham gia làm hòa giải viên (nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa, miền núi, hải đảo…). Tuy nhiên, trong điều kiện hiện 
nay, các mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng đa dạng và phức tạp; 
trình độ dân trí ngày một nâng lên, đòi hỏi hòa giải viên không 
chỉ có uy tín, đạo đức, khả năng thuyết phục mà phải hiểu biết 
pháp luật mới có thể giải thích, tuyên truyền, thuyết phục các 
bên trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Mặt khác, có hiểu biết 
pháp luật sẽ giúp hòa giải viên tự tin, bản lĩnh trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, bảo đảm cho hoạt động hòa giải đạt chất lượng, 
hiệu quả. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể tiêu chuẩn 
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bằng cấp chuyên môn về luật đối với hòa giải viên bởi lẽ phạm 
vi của hoạt động hòa giải ở cơ sở không đòi hỏi hòa giải viên 
phải am hiểu sâu về pháp luật mà chủ yếu cần có hiểu biết pháp 
luật nhất định để biết vận dụng quy định pháp luật trong thực 
hiện hòa giải, có thể giải thích, thuyết phục các bên ứng xử phù 
hợp với pháp luật. 

Thực tế 13 năm thi hành Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở cho thấy, nếu hòa giải viên khi tiến hành hòa 
giải chỉ nặng về tình không kết hợp với lý (hiểu biết pháp luật) 
sẽ dẫn đến tình trạng tiến hành hòa giải theo hướng “dĩ hòa vi 
quý”, không bảo đảm được quyền và lợi ích của các bên.  

- Về bầu, công nhận hòa giải viên: 
+ Kế thừa quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 

hòa giải ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở tiếp tục quy định về 
việc bầu, công nhận hòa giải viên. Việc bầu hòa giải viên thể 
hiện tính dân chủ ở cơ sở, theo đó người dân được trực tiếp lựa 
chọn, bầu ra những người có uy tín, đủ sự tin cậy về mọi 
phương diện mà khi có mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp 
luật họ có thể tin tưởng, yên tâm tìm đến. Mặt khác, hòa giải 
viên được người dân lựa chọn, bầu lên sẽ làm tăng trách nhiệm 
của hòa giải viên đối với cộng đồng.  

+ Luật Hòa giải ở cơ sở đã kế thừa các quy định về bầu 
hòa giải viên trong Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa 
giải ở cơ sở và sửa đổi một số quy định nhằm đề cao vai trò 
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của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc bầu hòa 
giải viên, thể hiện rõ quan điểm không hành chính hóa mà 
tăng cường xã hội hóa đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở, 
phù hợp bản chất của hòa giải ở cơ sở là hoạt động xuất phát 
từ nhu cầu của nhân dân, do nhân dân thực hiện và quyết 
định. Việc chủ trì tổ chức bầu hòa giải viên do Trưởng ban 
công tác Mặt trận tiến hành cùng với sự phối hợp của trưởng 
thôn, tổ trưởng dân phố.  

+ Luật quy định cụ thể hình thức tổ chức bầu hòa giải viên 
thông qua việc tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình hoặc 
phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố; 
người được bầu làm hòa giải viên phải được trên 50% đại diện 
hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý.  

+ Sau khi tổ chức việc bầu hòa giải viên kết thúc, Trưởng 
ban công tác Mặt trận lập danh sách người được đề nghị công 
nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để 
ra quyết định công nhận hòa giải viên.  

+ Quyết định công nhận hòa giải viên được gửi cho Ban 
thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng 
ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa 
giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

Thủ tục bầu hòa giải viên đã được quy định cụ thể tại Nghị 
quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 
tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số 
quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là 
Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN). 

- Về quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên:  
Nhằm giúp hòa giải viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, 

khắc phục hạn chế trong hoạt động hòa giải, tránh quan niệm 
về hòa giải viên là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” làm ảnh 
hưởng đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận hòa giải viên, 
Luật Hòa giải ở cơ sở đã quy định về quyền và nghĩa vụ của 
hòa giải viên tại Điều 9 và Điều 10 như sau: 

+ Quyền của hòa giải viên: 
“1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin 

liên quan đến vụ, việc hòa giải. 
3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, 

phương thức hoạt động của tổ hòa giải. 
4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ 

năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động 
hòa giải. 

5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải. 
6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. 
7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu 

gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 
trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 
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8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động hòa giải.” 

Nghị định số 15/1999/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể việc thực 
hiện quyền “Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải” 
(khoản 5) và quyền “Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục 
hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 
mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải” (khoản 7)  

+ Nghĩa vụ của hòa giải viên:  
“1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 

16 của Luật này. 
2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của 

Luật này. 
3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn 
đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải. 

4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa 
trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có 
thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính 
mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 

5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu 
thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự.” 
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Đây là những quy định mới của Luật, việc quy định 
quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên cũng xuất phát từ vai 
trò, ý nghĩa của hoạt động hòa giải cơ sở thời gian qua, 
những đóng góp không nhỏ của các hòa giải viên trong việc 
giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân 
cư, đồng thời nhằm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của hòa 
giải viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ hòa giải 
viên đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

- Về thôi làm hòa giải viên: 
+ Các trường hợp thôi làm hòa giải viên: 
Kế thừa quy định của Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, Luật 

Hòa giải ở cơ sở quy định các trường hợp thôi làm hòa giải 
viên như sau: 

- Theo nguyện vọng của hòa giải viên; 
- Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu 

chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật Hòa giải ở cơ sở; 
- Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ 

sở theo quy định tại Điều 4 của Luật Hòa giải ở cơ sở hoặc 
không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi 
phạm pháp luật. 

Xuất phát từ tính tự nguyện của hoạt động hòa giải ở cơ sở, 
mà việc tham gia hoặc thôi làm hòa giải viên cũng phải xuất 
phát từ nguyện vọng của mỗi hòa giải viên.  

Bên cạnh đó, việc thôi làm hòa giải viên còn được thực 
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hiện trong trường hợp hòa giải viên không còn đáp ứng một 
trong các tiêu chuẩn hòa giải viên như: không còn là công dân 
Việt Nam thường trú tại cơ sở; phẩm chất đạo đức không tốt; 
không còn uy tín trong cộng đồng dân cư…. 

Ngoài ra, việc thôi làm hòa giải viên còn được thực hiện 
trong trường hợp hòa giải viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, 
hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở 
cơ sở như: không tôn trọng sự tự nguyện của các bên; bắt buộc, 
áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở; không khách quan, công 
bằng, không kịp thời, không có lý, có tình, không giữ bí mật 
đời tư giữa các bên; lợi dụng việc hòa giải ở cơ sở để ngăn cản 
các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của 
pháp luật hoặc để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử 
lý về hình sự… 

+ Thẩm quyền, thủ tục cho thôi làm hòa giải viên 
Trường hợp thôi làm hòa giải viên theo quy định của Luật 

Hòa giải ở cơ sở, thì tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị Trưởng ban 
công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra 
quyết định thôi làm hòa giải viên. 

Trường hợp thôi làm hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa 
giải thì Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. 
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Quyết định thôi làm hòa giải viên được gửi Ban thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban 
công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải 
viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

Thủ tục thôi làm hòa giải viên đã được quy định cụ thể tại 
Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 

6.2. Tổ hòa giải 
- Cơ cấu, thành phần, thẩm quyền quyết định số lượng tổ 

hòa giải, hòa giải viên trong mỗi tổ hòa giải: 
Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập 

ở thôn, xóm, làng bản, ấp, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu 
phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là 
thôn, tổ dân phố) để thực hiện hoặc tổ chức thực hiện việc hòa 
giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.  

Về cơ bản Luật Hòa giải ở cơ sở đã kế thừa quy định của 
Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ hòa giải 
có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa 
giải viên trở lên. Tuy nhiên, để phù hợp yêu cầu của thực tiễn 
và đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, Luật bổ sung quy định 
về thành phần tổ hòa giải phải có hòa giải viên nữ; đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải cần có hòa giải viên là 
người dân tộc thiểu số; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải 
căn cứ vào đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa 
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phương và đề nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã.  

- Trách nhiệm của tổ hòa giải: 
Khác với quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động 

hòa giải ở cơ sở, tại Điều 13 Luật Hòa giải ở cơ sở đã quy định 
cụ thể và đầy đủ trách nhiệm của tổ hòa giải. Theo đó, tổ hòa 
giải có trách nhiệm sau đây: 

- Tổ chức thực hiện hòa giải. 
- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để 

tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp. 
- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi 

đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi 
hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác 
trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

- Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, 
Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các 
điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

- Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành 
tích xuất sắc trong công tác hòa giải.  

Quy định này đã khẳng định vị trí, vai trò, đồng thời cũng 
đề cao trách nhiệm của tổ hòa giải trong việc phối hợp với các 
tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đoàn thể nhân dân khác trong 
hoạt động hòa giải ở cơ sở hiện nay. 

Các tổ hòa giải, tổ viên tổ hòa giải được thành lập, công 
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nhận theo Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở 
được tiếp tục hoạt động mà không phải làm thủ tục công nhận 
lại theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Các tổ hòa giải 
được thành lập theo Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải 
ở cơ sở, nhưng nay không đủ số lượng, thành phần theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Hòa giải ở cơ sở thì phải được 
bầu bổ sung hòa giải viên theo trình tự, thủ tục quy định tại 
Điều 8 Luật Hòa giải ở cơ sở.  

- Tổ trưởng tổ hòa giải: 
Tổ trưởng tổ hòa giải là người do hòa giải viên bầu trong 

số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải. 
Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ 

trì của Trưởng ban Công tác Mặt trận bằng hình thức biểu 
quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ 
hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã để ra quyết định công nhận. 

- Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải: 
Tiếp tục kế thừa, mở rộng và phát huy vai trò, trách nhiệm 

của tổ trưởng tổ hòa giải trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, 
Luật Hòa giải ở cơ sở quy định rõ, cụ thể hơn quyền và nghĩa 
vụ của tổ trưởng tổ hòa giải như: phân công, phối hợp hoạt 
động của các hòa giải viên; đại diện cho tổ hòa giải trong quan 
hệ với Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện 
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trách nhiệm của tổ hòa giải; đề nghị cho thôi làm hòa giải viên 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở; 
báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ 
quan có thẩm quyền về các vụ, việc theo quy định tại Khoản 4 
và Khoản 5 Điều 10 Luật Hòa giải ở cơ sở; báo cáo hằng năm 
và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải 
với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã; phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải 
khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những 
vụ, việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau; có các 
quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại Điều 9 và Điều 
10 Luật Hòa giải ở cơ sở. 

7. Hoạt động hòa giải ở cơ sở  
Đây là chương có nhiều nội dung mới được bổ sung so với 

Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, cụ thể: 
7.1. Về căn cứ tiến hành hòa giải 
Thứ nhất, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định căn cứ tiến hành 

hòa giải là phải có yêu cầu hòa giải của một bên hoặc các bên.  
Quy định này nhằm đề cao tính tự nguyện, chủ động của 

các bên khi có nhu cầu hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi 
phạm pháp luật. Thực tế thời gian qua đã khẳng định, việc hòa 
giải nếu được các bên yêu cầu thì việc hòa giải diễn ra thuận lợi 
hơn so với các trường hợp khác. Do đó, khi các bên tranh chấp, 
mâu thuẫn tìm đến để yêu cầu thực hiện hoà giải, hoà giải viên 
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cần cân nhắc xem xét vụ, việc được yêu cầu hoà giải có thuộc 
phạm vi giải quyết bằng hoà giải ở cơ sở hay không. Thông 
thường, phần lớn các bên có tranh chấp, mâu thuẫn đều tìm đến 
tổ hoà giải vì tổ hoà giải là nơi gần gũi, thuận tiện nhất, giải 
quyết kịp thời các tranh chấp, xích mích mới phát sinh... Tuy 
nhiên, cần lưu ý phân biệt đối với trường hợp các bên tranh 
chấp, mâu thuẫn tìm đến tổ hoà giải không phải để được giải 
quyết bằng con đường hoà giải mà nhằm mục đích trốn tránh 
việc xử lý hành chính hoặc hình sự đối với hành vi vi phạm 
pháp luật do họ gây ra.  

Trong trường hợp một bên yêu cầu hòa giải thì việc tiến 
hành hòa giải được thực hiện mà không nhất thiết phải có sự 
đồng ý của bên kia. Việc quy định như vậy là phù hợp vì thực 
tế có nhiều trường hợp chỉ có một bên tranh chấp, mâu thuẫn 
yêu cầu, còn bên kia không đồng ý hòa giải, nhưng việc hòa 
giải vẫn được thực hiện thành công nhờ các hòa giải viên đã 
kiên trì tiếp xúc, khuyên giải, vận động các bên. 

Thứ hai, hòa giải ở cơ sở được hòa giải viên chủ động tiến 
hành hòa giải khi trực tiếp chứng kiến hoặc biết về các mâu 
thuẫn, vi phạm pháp luật và tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải.  

Theo đó, khi hòa giải viên trực tiếp chứng kiến tranh chấp, 
mâu thuẫn giữa các bên đang xảy ra (ví dụ, tranh chấp lối đi 
chung giữa hai gia đình và họ đang cãi vã, chửi mắng nhau...) 
và nhận thức rằng nếu không kịp thời hòa giải, ngăn chặn ngay 
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thì có thể dẫn tới xô sát, đánh nhau gây thương tích, hòa giải 
viên có thể tự mình chủ động tiến hành hòa giải ngay. Việc chủ 
động tiến hành hòa giải của hòa giải viên trong trường hợp này 
là rất cần thiết để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh 
chấp trong cộng đồng dân cư, tránh để chuyện bé xé ra to, từ 
tranh chấp dân sự chuyển thành phạm tội hình sự. 

Thứ ba, hoà giải ở cơ sở được tiến hành theo sự phân công 
của tổ trưởng tổ hòa giải hay theo đề nghị của các cơ quan, tổ 
chức hoặc cá nhân có liên quan. 

Theo quy định tại Điều 18 Luật Hòa giải ở cơ sở thì, tổ 
trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải 
trong trường hợp các bên không lựa chọn hòa giải viên. Tổ 
trưởng tổ hòa giải không phân công hòa giải viên tiến hành hòa 
giải nếu có căn cứ cho rằng hòa giải viên có quyền, lợi ích, 
nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc có lý do khác dẫn 
đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải. 
Trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm nguyên tắc 
hoạt động hòa giải hoặc nghĩa vụ khác của hòa giải viên thì tổ 
trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác thực hiện việc 
hòa giải. 

Theo đó, tùy thuộc đối tượng, tính chất của vụ, việc hòa 
giải, điều kiện mâu thuẫn, tranh chấp và quan hệ gia đình, xã 
hội... của các bên tranh chấp, mâu thuẫn, tổ trưởng tổ hòa giải 
xem xét, lựa chọn, cử hòa giải viên tham gia hòa giải vụ, việc 
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sao cho phù hợp (theo các tiêu chí như lứa tuổi, giới tính, địa vị 
xã hội, kinh nghiệm sống…). 

Tuy nhiên, hoà giải viên được yêu cầu hoặc phân công hòa 

giải có thể từ chối việc hoà giải hoặc đề nghị phân công hòa 

giải viên khác nếu có căn cứ cho rằng mình có quyền, lợi ích và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hoà giải hoặc liên quan đến một 

trong các bên tranh chấp, mâu thuẫn và việc từ chối này nhằm 

đảm bảo việc hoà giải được khách quan, công bằng. 

7.2. Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải 
Đây là nội dung mới được bổ sung so với Pháp lệnh về tổ 

chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm bảo đảm nguyên tắc 

tôn trọng sự tự nguyện của các bên, phát huy tính tích cực, chủ 

động, hợp tác của các bên trong quá trình hòa giải, bảo đảm cho 

hoạt động hòa giải đạt hiệu quả. Theo quy định tại Điều 17 

Luật Hòa giải ở cơ sở, các bên có quyền lựa chọn, đề xuất hòa 

giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải; đồng ý hoặc 

từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải; yêu 

cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công 

khai; được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết 

hòa giải. Đồng thời, có nghĩa vụ trình bày đúng sự thật các tình 

tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan; tôn 

trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan; không gây 

ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải. 
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7.3. Người được mời tham gia hòa giải 
Tại Điều 19 Luật Hòa giải ở cơ sở đã quy định: trong quá 

trình hòa giải, nếu thấy cần thiết, hòa giải viên và một trong các 
bên khi được sự đồng ý của bên kia có thể mời người có uy tín 
trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người có trình độ 
pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng, chức sắc tôn giáo, người 
biết rõ vụ, việc; đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc người có uy 
tín khác tham gia hòa giải. Trên thực tế, các chủ thể này đã và 
đang tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác hòa giải ở 
cơ sở.  

Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các 
nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở. Cơ quan, tổ chức có 
người được mời tham gia hòa giải có trách nhiệm tạo điều kiện 
để họ tham gia hòa giải.  

Để khuyến khích, động viên, ghi nhận những đóng góp của 
các cá nhân tham gia hòa giải ở cơ sở, Điều 2 Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP quy định cá nhân có uy tín trong gia đình, 
dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở được Nhà 
nước hỗ trợ tài liệu, được phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động 
hòa giải ở cở, được khen thưởng khi tham gia tích cực hoạt 
động hòa giải ở cơ sở. 

Trong trường hợp hoà giải viên thực hiện hòa giải mời 
người ngoài tổ hoà giải cùng tham gia việc hoà giải thì hoà giải 
viên đó vẫn đóng vai trò người thực hiện việc hoà giải, còn 
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người được mời có vai trò giúp đỡ hòa giải viên thực hiện việc 
hoà giải. Người được mời có thể bằng kiến thức pháp luật, kiến 
thức xã hội hoặc uy tín cá nhân cùng với hòa giải viên phân 
tích, khuyên bảo, thuyết phục các bên tự thỏa thuận, giải quyết 
với nhau mâu thuẫn, tranh chấp sao cho “thấu tình, đạt lý”.  

7.4. Địa điểm, thời gian hòa giải 
Hòa giải cơ sở là một việc làm hoàn toàn mang tính tự 

nguyện trên cơ sở dựa vào uy tín, trách nhiệm, sự nhiệt tình của 
hòa giải viên, hoạt động không vì lợi ích vật chất mà vì lợi ích 
chung của cộng đồng. Hòa giải viên tiến hành hòa giải bằng lời 
nói để phân tích vụ, việc trên cơ sở có lý, có tình, không đòi hỏi 
các bên phải làm đơn, cũng không bắt buộc lập biên bản hòa 
giải. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên khi hòa giải, nơi 
thực hiện việc hòa giải khá linh hoạt có thể là nơi xảy ra vụ, 
việc hoặc nơi mà các bên tranh chấp hoặc hòa giải viên lựa 
chọn bảo đảm thuận lợi cho các bên, tức là không có trụ sở hay 
địa điểm cố định để thực hiện việc hòa giải. 

Trong thực tiễn rất ít trường hợp hòa giải viên chỉ tiến hành 
hoà giải một lần là có thể giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn 
được ngay mà trái lại để thuyết phục các bên tự dàn xếp, thoả 
thuận chấm dứt tranh chấp, mâu thuẫn, hoà giải viên phải kiên 
trì, tốn nhiều thời gian, công sức gặp gỡ từng bên hoặc các bên 
nhiều lần để phân tích, giải thích, thuyết phục. Hơn nữa, các 
bên tranh chấp, mâu thuẫn cũng cần có thời gian để suy ngẫm 
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những điều hoà giải viên đã phân tích, giải thích và cân nhắc 
thiệt hơn để quyết định cách dàn xếp mâu thuẫn, tranh chấp. Vì 
vậy, việc lựa chọn thời gian và địa điểm tiến hành hoà giải 
được diễn ra nhiều lần trong suốt quá trình thực hiện hoà giải, 
phù hợp với nguyện vọng, bảo đảm thuận lợi cho các bên tranh 
chấp, mâu thuẫn. 

Kế thừa quy định về địa điểm và thời gian tiến hành hòa 
giải của Nghị định số 160/1999/NĐ-CP, Điều 20 Luật Hòa giải 
ở cơ sở đã quy định cụ thể vấn đề này. Theo đó, địa điểm hòa 
giải được quy định linh hoạt, là nơi xảy ra vụ, việc để bảo đảm 
hòa giải kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, cũng có thể nơi do các 
bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các 
bên. Việc chọn địa điểm nào để tiến hành hòa giải là tuỳ thuộc 
kinh nghiệm của từng hoà giải viên và căn cứ vào điều kiện cụ 
thể trên thực tế. 

Về thời gian hòa giải, để bảo đảm việc hòa giải được tiến 
hành kịp thời, tránh dây dưa, kéo dài, dẫn đến những hậu quả 
tiêu cực có thể xảy ra, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định “Trong 
thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên 
bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết phải hòa 
giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận 
khác về thời gian hòa giải”. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, việc hoà giải kịp thời, 
đúng lúc hoặc ngay sau khi sự việc xảy ra thì càng thuận lợi 



 59

cho việc hòa giải đạt được kết quả, bởi nếu để mâu thuẫn, tranh 
chấp kéo dài, rất có thể trở nên gay gắt, phức tạp hơn, việc 
thuyết phục các bên đạt được thoả thuận sẽ gặp nhiều khó khăn 
hơn. Chính vì vậy, trường hợp hoà giải viên là người trực tiếp 
chứng kiến tranh chấp, mâu thuẫn và xét thấy cần thiết phải hoà 
giải ngay thì việc hoà giải có thể được tiến hành ngay tại thời 
điểm và nơi xảy ra tranh chấp, kịp thời can ngăn, dàn xếp, làm 
dịu tình hình căng thẳng giữa các bên, không để kéo dài tình 
trạng cãi cọ qua lại hoặc để bà con xung quanh tụ tập bàn tán 
hoặc kích động, ngăn chặn được những diễn biến xấu có thể 
xảy ra. 

7.5. Tiến hành hòa giải  
Luật Hòa giải ở cơ sở có kế thừa và bổ sung các quy định 

chi tiết, cụ thể hơn về tiến hành hòa giải, song vẫn bảo đảm tính 
linh hoạt trong hoạt động hòa giải, phát huy vai trò chủ động 
của hòa giải viên. Cụ thể: Hòa giải được tiến hành trực tiếp, 
bằng lời nói với sự có mặt của các bên, trường hợp các bên có 
người khuyết tật thì có sự hỗ trợ phù hợp để có thể tham gia 
hòa giải. Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của 
pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân 
dân, hòa giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp 
các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, 
việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh 
chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. 
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Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên 
hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa 
giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. Mẫu Sổ theo 
dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở được ban hành tại Quyết định 
số 889/QĐ-BTP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp. 

Trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng, có 
thể dẫn đến xung đột, hành vi bạo lực thì hòa giải viên cần 
thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa, can 
thiệp kịp thời nhằm hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm 
an toàn, trật tự công cộng. 

7.6. Hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau 
Trong trường hợp các bên tranh chấp ở các thôn, tổ dân 

phố khác nhau thì tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được 
phân công hòa giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi 
thông tin, bàn về biện pháp tiến hành hòa giải và thông báo với 
Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải 
quyết. Các hòa giải viên phối hợp tiến hành hòa giải và thông 
báo kịp thời với tổ trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải.  

7.7. Về kết thúc hòa giải 
Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở quy 
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định hòa giải kết thúc khi các bên đã đạt được thỏa thuận và 
tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. Tuy nhiên, Luật Hòa giải 
ở cơ sở đã quy định hợp lý hơn các trường hợp kết thúc hòa 
giải, bao gồm: 

- Các bên đạt được thỏa thuận. 
- Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải. 
- Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên 

không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng 
không thể đạt được kết quả. 

Như vậy, kết quả của quá trình hòa giải có thể là hòa giải 
thành hoặc hòa giải không thành, trong đó:  

* Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.  
Khác với hoạt động hòa giải tại Tòa án, Trọng tài (hình 

thức hòa giải trong tố tụng) hay hòa giải do Ban hòa giải/Hội 
đồng hòa giải cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 
(do cơ quan nhà nước thực hiện), hòa giải ở cơ sở là hình thức 
hòa giải do người dân thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các 
bên. Do đó, văn bản hòa giải thành ở cơ sở chỉ là sự ghi nhận 
thỏa thuận của các bên, thể hiện sự ràng buộc mang ý nghĩa đạo 
lý, danh dự; không mang tính bắt buộc như quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Hoàn giải ở cơ sở, 
các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành gồm các 
nội dung chính sau:  
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- Căn cứ tiến hành hòa giải; 
- Thông tin cơ bản về các bên;  
- Nội dung chủ yếu của vụ, việc;  
- Diễn biến của quá trình hòa giải;  
- Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;  
- Quyền và nghĩa vụ của các bên;  
- Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận;  
- Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. 
Để nâng cao trách nhiệm của các bên, của hòa giải viên khi 

thực hiện hòa giải, bảo đảm cho việc thực hiện kết quả hòa giải 
được hiệu quả, thiết thực, Luật Hòa giải ở cơ sở bổ sung quy 
định mới về thực hiện thỏa thuận hòa giải thành và quy định 
mới về việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa 
giải thành tại Điều 25, Điều 26 Luật Hòa giải ở cơ sở.  

Theo đó, các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa 
giải thành. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành, 
nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được 
thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo 
cho hòa giải viên.  

Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp 
thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng ban 
công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo 
dõi, đôn đốc thực hiện. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, 
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phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, gia đình, dòng 
họ, người có uy tín vận động, thuyết phục, có biện pháp giải 
quyết kịp thời vấn đề phát sinh đó. 

* Hòa giải không thành là trường hợp các bên không đạt 
được thỏa thuận. Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu 
cầu tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Nhằm giúp hòa giải viên thuận lợi trong thực hiện quy định 
nêu trên, Điều 10 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định về 
giải quyết trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và 
yêu cầu tiếp tục hòa giải; đồng thời quy định trường hợp các 
bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không thành. 

Theo đó, trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và 
cả hai bên yêu cầu tiếp tục hòa giải, thì hòa giải viên tiếp tục 
tiến hành hòa giải. Trường hợp các bên không đạt được thỏa 
thuận và một bên yêu cầu tiếp tục hòa giải, nhưng có căn cứ 
cho rằng việc tiếp tục hòa giải không thể đạt kết quả thì hòa 
giải viên quyết định kết thúc hòa giải theo quy định tại Khoản 3 
Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn các bên đề 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định 
của pháp luật.  

Trường hợp các bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không 
thành, thì hòa giải viên lập văn bản, ghi rõ thông tin cơ bản về 
các bên; nội dung chủ yếu của vụ, việc; yêu cầu của các bên; lý 
do hòa giải không thành; chữ ký của hòa giải viên. 
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Sau khi kết thúc hòa giải, hòa giải viên có trách nhiệm ghi 
nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở 
cơ sở và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung ghi sổ. 

Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm lưu giữ, đôn đốc việc 
ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động 
hòa giải ở cơ sở 

Hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như các hoạt động xã hội 
khác đều phải có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt 
động hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự 
quản của nhân dân, nên quản lý nhà nước không nhằm “hành 
chính hóa” hoạt động này, mà chủ yếu là tạo ra hành lang pháp 
lý và những điều kiện thuận lợi cho hoạt động này được duy trì, 
phát triển. Luật quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của 
Chính phủ Bộ Tư pháp, trách Ủy ban nhân dân các cấp trong 
việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại 
Điều 28 và Điều 29 Luật Hòa giải ở cơ sở và tại Điều 4 Nghị 
định số 15/1999/NĐ-CP. Các quy định này đã thể hiện sự phân 
cấp cụ thể giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và các 
cấp chính quyền ở địa phương trong quản lý nhà nước về công 
tác hòa giải ở cơ sở. 

8.1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
của Chính phủ, Bộ Tư pháp 

Tại Khoản 1 Điều 28 Luật Hòa giải ở cơ sở quy định Chính 
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phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Quy định 
này nhằm xác định công tác hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan 
trọng, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó, 
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở.  

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

Khác với Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở chỉ quy định chung về quản lý nhà nước trong công tác hòa 
giải ở cơ sở, chưa xác định rõ vai trò, nhiệm vụ quản lý của Bộ 
Tư pháp thì hiện nay Luật Hòa giải ở cơ sở quy định cụ thể 
trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về hòa giải 
ở cơ sở (Khoản 2 Điều 28). Cụ thể, Bộ Tư pháp chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải 
ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây:  

+ Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc 
ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở;  

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện văn bản 
quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở;  

+ Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng 
dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh;  
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+ Quy định mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
mẫu, biểu thống kê về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Bên cạnh trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Luật bổ sung điểm 
mới, quy định: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở. 

8.2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp  
Điểm mới của Luật Hòa giải ở cơ sở là quy định rõ trách 

nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là Ủy ban nhân 
dân cấp xã trong công tác hòa giải ở cơ sở, thể hiện sự phân cấp 
trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, bảo đảm thống 
nhất trong việc quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; phát huy 
thế mạnh của địa phương trong công tác hòa giải phù hợp với 
điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

Luật bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 
dân cấp xã) tại Điều 29. Đồng thời, Điều 4 Nghị định số 
15/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết vấn đề này. Cụ thể như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh) hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi 
địa phương; 

+ Biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 
sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp 
huyện; hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
cho hòa giải viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

+ Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem 
xét, quyết định; 

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về 
hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng tổ chức, cá 
nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; xem xét, quyết định khen 
thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; định kỳ 
sáu tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống 
kê, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tư pháp kết quả 
thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 
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- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện) hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi 
địa phương; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của 
thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; cung cấp tài liệu, thông tin 
miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan cho tổ chức, cá nhân 
quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này; 

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp xã; 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ 
năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo hướng 
dẫn của Sở Tư pháp; 

+ Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân dân hoặc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp huyện tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về 
hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng hoặc đề nghị 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng tổ chức, cá nhân tham 
gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của quận, 
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huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi cần thiết; xem xét, quyết 
định khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ 
cho công tác hòa giải của xã, phường, thị trấn trên cơ sở đề 
nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; định kỳ sáu tháng, hằng năm 
và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội 
đồng nhân dân cùng cấp, Sở Tư pháp kết quả thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:  
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã) hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy 
ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; hỗ trợ tài liệu, phổ 
biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho cá nhân 
quy định tại Điều 2 của Nghị định này; 

+ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận, 
cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; 

+ Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, quyết định; thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động 
hòa giải tại xã, phường, thị trấn; 
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+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa 
giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng hoặc đề nghị 
Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng tổ chức, cá nhân tham 
gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của xã, 
phường, thị trấn khi cần thiết; định kỳ sáu tháng, hằng năm và 
đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng cấp, Phòng Tư pháp kết quả thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở 

8.3. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

Một điểm mới quan trọng của Luật Hòa giải ở cơ sở so với 
Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở là Luật ghi 
nhận vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, 
quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là ở cấp 
cơ sở. 

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở, cụ thể hóa 
chính sách phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa 
giải ở cơ sở, Luật Hòa giải ở cơ sở quy định cụ thể vai trò nòng 
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cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở gồm các nội dung: giới thiệu, bầu, công nhận, 
cho thôi hòa giải viên, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải (Điều 8, 
Điều 11, Điều 12, Điều 14), hòa giải giữa các bên ở các thôn, tổ 
dân phố khác nhau (Điều 22), theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 
thỏa thuận hòa giải thành (Điều 26). Đồng thời Luật Hòa giải ở 
cơ sở quy định trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công 
tác hòa giải ở cơ sở tại Điều 30.  

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham 
gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá 
nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen 
thưởng về hòa giải ở cơ sở. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp tham gia tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ 
sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động 
hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN 
hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở 
cơ sở giữa cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở các 
cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cụ thể 
như sau: 
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- Về hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở: 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đóng góp ý 
kiến về dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 
cùng cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các tổ chức thành 
viên của Mặt trận tham gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 
quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phản ánh những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

- Về tổ chức phổ biến, vận động nhân dân thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận các cấp phổ biến, vận động nhân dân tại cộng 
đồng dân cư thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, giải quyết 
các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở bằng biện 
pháp hòa giải. 

Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về tài 
liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn cho 
báo cáo viên pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp để thực hiện 
công tác phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở. 
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- Về kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở:  
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương cử đại diện 
tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng 
cấp; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra và thực 
hiện kiểm tra theo kế hoạch. 

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã, 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng 
ban công tác Mặt trận, tổ trưởng Tổ hòa giải tiến hành tự kiểm 
tra tình hình thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại thôn, tổ 
dân phố, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả tự kiểm tra. 

- Về giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát việc 
thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên 
quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại với đối tượng 
được giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị; gửi báo kết quả 
giám sát đến Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, 
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cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; 
yêu cầu tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát 
khi cần thiết; tổ chức thực hiện kiến nghị sau giám sát. 

- Về tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở; tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi 

Việc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở được thực hiện như sau: 

+ Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ hàng năm 
tổ chức sơ kết, định kỳ năm năm tổ chức tổng kết việc thực 
hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương xây dựng báo 
cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổng hợp; đóng 
góp ý kiến về báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân 
dân cùng cấp và phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ sơ kết, 
tổng kết; 

Căn cứ kế hoạch sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác 
Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực 
hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 
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Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội thi 
hòa giải viên giỏi. 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với 
Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải động viên, 
khuyến khích hòa giải viên tham gia hội thi hòa giải viên giỏi. 

- Về tổ chức khen thưởng về hòa giải ở cơ sở: 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đề xuất với 
Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia, đóng góp, hỗ trợ 
cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Thi đua, 
khen thưởng; cho ý kiến về danh sách các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp tổ 
chức tôn vinh, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. 
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PHỤ LỤC 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 
QUỐC HỘI 

 
Luật số: 35/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
LUẬT 

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 
quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở.  
 

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước 

về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa 
giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động 
hòa giải ở cơ sở. 

2. Hoạt động hòa giải của tòa án, trọng tài, hòa giải thương 
mại, hòa giải lao động và hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật này. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp 

đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với 
nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy 
định của Luật này. 

2. Cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân 
phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi 
chung là thôn, tổ dân phố). 

3. Các bên là cá nhân, nhóm cá nhân, gia đình, nhóm gia 
đình, tổ chức có mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo 
quy định của Luật này. 

4. Hòa giải viên là người được công nhận theo quy định 
của Luật này để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

5. Tổ hòa giải là tổ chức tự quản của nhân dân được thành 
lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của Luật này. 

Điều 3. Phạm vi hòa giải ở cơ sở 
1. Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu 

thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp 
sau đây: 

a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 
lợi ích công cộng; 

b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân 
sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được 
hòa giải; 
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c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; 

d) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở 
theo quy định pháp luật. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở 
1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp 

đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở. 
2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; 
phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa 
các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; 
quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, 
người khuyết tật và người cao tuổi. 

3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí 
mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này. 

4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi 
ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 

5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa 
giải ở cơ sở. 

6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên 
liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp 
luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về 
hình sự. 



 79

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
1. Khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp 

bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích 
hợp khác. 

Khuyến khích những người có uy tín trong gia đình, dòng 
họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở và tham gia các 
hình thức hòa giải thích hợp khác. 

2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa 
giải ở cơ sở. 

3. Tạo điều kiện, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động 
hòa giải ở cơ sở. 

Điều 6. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 
1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở 

để biên soạn, phát hành tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn 
nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải ở cơ sở; sơ kết, tổng kết, khen 
thưởng đối với công tác hòa giải ở cơ sở; chi thù lao cho hòa 
giải viên theo vụ, việc và hỗ trợ các chi phí cần thiết khác cho 
hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương 
chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác 
hòa giải ở cơ sở. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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Chương II 
HÒA GIẢI VIÊN, TỔ HÒA GIẢI 

 
Mục 1 

HÒA GIẢI VIÊN 
 

Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên 
Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt 

Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa 
giải và có các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng 
dân cư; 

2. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu 
biết pháp luật. 

Điều 8. Bầu, công nhận hòa giải viên 
1. Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 của 

Luật này có quyền ứng cử hoặc được Ban công tác Mặt trận 
phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào 
danh sách bầu hòa giải viên. 

2. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với 
trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên ở 
thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức sau đây: 

a) Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại 
diện các hộ gia đình; 

b) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình. 
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3. Kết quả bầu hòa giải viên: 
a) Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt 

trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý; 
b) Trường hợp số người đạt trên 50% đại diện hộ gia đình 

trong thôn, tổ dân phố đồng ý nhiều hơn số lượng hòa giải viên 
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo quy 
định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này thì danh sách người 
được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ 
phiếu từ cao xuống thấp; 

c) Trường hợp số người được bầu không đủ để thành lập tổ 
hòa giải thì tổ chức bầu bổ sung cho đủ số lượng; 

d) Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người 
được đề nghị công nhận là hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công 
nhận hòa giải viên. Quyết định công nhận hòa giải viên được 
gửi cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố, hòa giải viên và thông báo công khai ở thôn, tổ 
dân phố. 

Điều 9. Quyền của hòa giải viên 
1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin 

liên quan đến vụ, việc hòa giải. 
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3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, 
phương thức hoạt động của tổ hòa giải. 

4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ 
năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động 
hòa giải. 

5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải. 
6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng. 
7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp 

tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong 
khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động 
hòa giải. 

9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 
Điều này. 

Điều 10. Nghĩa vụ của hòa giải viên 
1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 

16 của Luật này. 
2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của 

Luật này. 
3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn 
đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải. 

4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa 
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trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có 
thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính 
mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng. 

5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo 
cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu 
thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự. 

Điều 11. Thôi làm hòa giải viên 
1. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các 

trường hợp sau đây: 
a) Theo nguyện vọng của hòa giải viên; 
b) Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu 

chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật này; 
c) Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở 

theo quy định tại Điều 4 của Luật này hoặc không có điều kiện 
tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật. 

2. Trường hợp thôi làm hòa giải viên quy định tại khoản 1 
Điều này thì tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị Trưởng ban công tác 
Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm 
văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định 
thôi làm hòa giải viên. 

Trường hợp thôi làm hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa 
giải thì Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, 
tổ trưởng tổ dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. 
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3. Quyết định thôi làm hòa giải viên được gửi Ban thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban 
công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải 
viên và thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố. 

 
Mục 2 

TỔ HÒA GIẢI 
 

Điều 12. Tổ hòa giải 
1. Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa 

giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. 
Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải 
phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng tổ 
hòa giải, hòa giải viên trong một tổ hòa giải căn cứ vào đặc 
điểm, tình hình kinh tế - xã hội, dân số của địa phương và đề 
nghị của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã. 

3. Hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì phối 
hợp với tổ trưởng tổ hòa giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ 
chức, hoạt động của tổ hòa giải và kiến nghị Ban thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để đề nghị Ủy ban 
nhân dân cấp xã kiện toàn tổ hòa giải. 

Điều 13. Trách nhiệm của tổ hòa giải 
1. Tổ chức thực hiện hòa giải. 
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2. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để 
tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp. 

3. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi 
đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi 
hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác 
trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

4. Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 
xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các 
điều kiện cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

5. Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành 
tích xuất sắc trong công tác hòa giải.  

Điều 14. Tổ trưởng tổ hòa giải  
1. Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các 

hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải.  
2. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự 

chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu 
quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ 
hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã để ra quyết định công nhận.  

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải  
1. Phân công, phối hợp hoạt động của các hòa giải viên. 
2. Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với Trưởng ban 

công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ 
hòa giải. 
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3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại 
khoản 2 Điều 11 của Luật này.  

4. Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
và cơ quan có thẩm quyền về các vụ, việc theo quy định tại 
khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này. 

5. Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và 
hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.  

6. Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh 
nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ, việc liên quan đến 
các thôn, tổ dân phố khác nhau.  

7. Có các quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại 
Điều 9 và Điều 10 của Luật này. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
 

Điều 16. Căn cứ tiến hành hòa giải 
Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn 

cứ sau đây: 
1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; 
2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm 

vi hòa giải; 
3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải 
1. Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để 

tiến hành hòa giải.  
2. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc 

chấm dứt hòa giải.  
3. Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc 

không công khai.  
4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết 

hòa giải. 
5. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung 

cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan. 
6. Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan. 
7. Không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm 

hòa giải. 
Điều 18. Phân công hòa giải viên  
1. Tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên tiến 

hành hòa giải trong trường hợp các bên không lựa chọn hòa 
giải viên. 

2. Tổ trưởng tổ hòa giải không phân công hòa giải viên tiến 
hành hòa giải nếu có căn cứ cho rằng hòa giải viên có quyền, 
lợi ích, nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc có lý do 
khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong 
hòa giải. 

3. Trong quá trình hòa giải, nếu hòa giải viên vi phạm 
nguyên tắc hoạt động hòa giải hoặc nghĩa vụ khác của hòa giải 
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viên thì tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên khác 
thực hiện việc hòa giải. 

Điều 19. Người được mời tham gia hòa giải 
1. Trong quá trình hòa giải, nếu thấy cần thiết, hòa giải 

viên và một trong các bên khi được sự đồng ý của bên kia có 
thể mời người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm 
việc; người có trình độ pháp lý, có kiến thức xã hội; già làng , 
chức sắc tôn giáo, người biết rõ vụ, việc; đại diện của cơ quan, 
tổ chức hoặc người có uy tín khác tham gia hòa giải. 

2. Người được mời tham gia hòa giải phải tuân thủ các 
nguyên tắc hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

3. Cơ quan, tổ chức có người được mời tham gia hòa giải 
có trách nhiệm tạo điều kiện để họ tham gia hòa giải.  

Điều 20. Địa điểm, thời gian hòa giải 
1. Địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do 

các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho 
các bên.  

2. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa 
giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp cần thiết 
phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa 
thuận khác về thời gian hòa giải. 

Điều 21. Tiến hành hòa giải 
1. Hòa giải được tiến hành trực tiếp, bằng lời nói với sự có 

mặt của các bên. Trong trường hợp các bên có người khuyết tật 
thì có sự hỗ trợ phù hợp để có thể tham gia hòa giải. 
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2. Hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai 
theo ý kiến thống nhất của các bên. 

3. Tùy thuộc vào vụ, việc cụ thể, trên cơ sở quy định của 
pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân 
dân, hòa giải viên áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm giúp 
các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong vụ, 
việc để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh 
chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. 

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hòa giải viên 
hướng dẫn các bên đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Hòa giải viên có trách nhiệm ghi nội dung vụ, việc hòa 
giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Trường hợp các bên đồng ý thì lập văn bản hòa giải thành 
theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này. 

Điều 22. Hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố 
khác nhau 

Trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau thì tổ 
hòa giải ở thôn, tổ dân phố đó phối hợp thực hiện việc hòa giải 
và thông báo với Trưởng ban công tác Mặt trận tại nơi đó cùng 
phối hợp thực hiện. 

Điều 23. Kết thúc hòa giải  
1. Các bên đạt được thỏa thuận. 
2. Một bên hoặc các bên yêu cầu chấm dứt hòa giải. 
3. Hòa giải viên quyết định kết thúc hòa giải khi các bên 
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không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng 
không thể đạt được kết quả. 

Điều 24. Hòa giải thành 
1. Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.  
2. Các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành 

gồm các nội dung chính sau đây:  
a) Căn cứ tiến hành hòa giải; 
b) Thông tin cơ bản về các bên;  
c) Nội dung chủ yếu của vụ, việc;  
d) Diễn biến của quá trình hòa giải; 
đ) Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;  
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 
g) Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận; 
h) Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên. 
Điều 25. Thực hiện thỏa thuận hòa giải thành 
1. Các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa 

giải thành. 
2. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải thành, nếu 

một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được thì 
có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo 
cho hòa giải viên.  

Điều 26. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận 
hòa giải thành 

Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp 
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thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng ban 
công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo 
dõi, đôn đốc thực hiện.  

Điều 27. Hòa giải không thành 
Hòa giải không thành là trường hợp các bên không đạt 

được thỏa thuận. 
Trong trường hợp này, các bên có quyền yêu cầu tiếp tục 

hòa giải hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

 
Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 
Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở 

cơ sở.  
2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, có trách nhiệm sau đây:  
a) Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc 

ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở;  

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện văn bản 
quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

c) Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng 
dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh; 

d) Quy định mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
mẫu, biểu thống kê về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp 
thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. 

Điều 29. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 
đây gọi chung là cấp huyện) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở tại địa phương; trình dự toán kinh phí hỗ trợ 
cho công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân 
dân có thẩm quyền xem xét quyết định; tổ chức bồi dưỡng, 
hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải 
viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.  

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:  
a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cùng cấp tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động 
hòa giải; thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng 
tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương;  
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b) Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về 
hòa giải ở cơ sở.  

c) Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện kết quả thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.  

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia 
quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá 
nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen 
thưởng về hòa giải ở cơ sở.  

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức 
thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động 
hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 31. Quy định chuyển tiếp 
Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các tổ hòa giải, tổ viên 

tổ hòa giải được thành lập, công nhận theo Pháp lệnh về tổ 
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chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở được tiếp tục hoạt động 
mà không phải làm thủ tục công nhận lại theo quy định của 
Luật này. 

Điều 32. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 
2. Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở hết 

hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 
Điều 33. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, 

khoản được giao trong Luật. 
 
 
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 
năm 2013. 

 
 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

(Đã ký) 
Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 15/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
 Luật Hòa giải ở cơ sở 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết về phạm vi hòa giải ở cơ 

sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên 
và một số biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Điều 2. Khuyến khích cá nhân tham gia hòa giải ở cơ sở 
Cá nhân có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân 

cư tham gia hòa giải ở cơ sở được Nhà nước hỗ trợ tài liệu, 
được phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
được khen thưởng khi tham gia tích cực hoạt động hòa giải ở 
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cơ sở theo quy định tại Điểm d Khoản 1, Điểm d Khoản 2, 
Điểm d Khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 

Điều 3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ 
cho công tác hòa giải ở cơ sở 

1. Tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở 
cơ sở được Nhà nước cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, 
pháp luật liên quan; được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ 
tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điểm d 
Khoản 1, Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Nghị 
định này. 

2. Tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư 
Việt Nam, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác về pháp luật, 
tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật hỗ trợ tài 
liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở; phổ biến pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ cho hòa giải viên; tạo điều kiện cho thành viên, hội 
viên của tổ chức mình tham gia hòa giải ở cơ sở thì được khen 
thưởng theo quy định tại Điểm d Khoản 1, Điểm d Khoản 2, 
Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Nghị định này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
trong quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách 
nhiệm sau đây: 
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a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh) hướng dẫn, tổ chức 
thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi 
địa phương; 

b) Biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 
sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp 
huyện; hướng dẫn cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
cho hòa giải viên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; 

c) Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân dân cùng cấp xem 
xét, quyết định; 

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng 
về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng tổ chức, cá 
nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; xem xét, quyết định khen 
thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện; định kỳ 
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sáu tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống 
kê, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tư pháp kết quả 
thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm 
sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện) hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong 
phạm vi địa phương; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy 
ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; cung cấp tài liệu, 
thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan cho tổ 
chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này; 

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp xã; 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ 
năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo hướng 
dẫn của Sở Tư pháp; 

c) Tổng hợp, trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở tại địa phương để Hội đồng nhân dân hoặc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định; 
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d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp huyện tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen 
thưởng về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi 
đua, khen thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng 
hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng tổ chức, cá 
nhân tham gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 
của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khi cần thiết; xem 
xét, quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia, đóng 
góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải của xã, phường, thị trấn trên 
cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; định kỳ sáu tháng, 
hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo 
cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp, Sở Tư pháp kết quả thực hiện 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy 
ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cấp xã) hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn 
bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, 
quy ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư; hỗ trợ tài liệu, phổ 
biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho cá nhân 
quy định tại Điều 2 của Nghị định này; 
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b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 
hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận, 
cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; 

c) Xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải 
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, quyết định; thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động 
hòa giải tại xã, phường, thị trấn; 

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng 
về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về thi đua, khen 
thưởng; tiếp nhận, tổ chức thực hiện, khen thưởng hoặc đề nghị 
Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng tổ chức, cá nhân tham 
gia, đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của xã, 
phường, thị trấn khi cần thiết; định kỳ sáu tháng, hằng năm và 
đột xuất khi có yêu cầu thực hiện thống kê, báo cáo Hội đồng 
nhân dân cùng cấp, Phòng Tư pháp kết quả thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở. 

 
Chương II 

PHẠM VI HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
 

Điều 5. Phạm vi hòa giải ở cơ sở 
1. Hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, 

tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây: 
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a) Mâu thuẫn giữa các bên (do khác nhau về quan niệm 
sống, lối sống, tính tình không hợp hoặc mâu thuẫn trong việc 
sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh 
hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung 
hoặc các lý do khác); 

b) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp 
về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, 
quyền sử dụng đất; 

c) Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân và gia đình 
như tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ 
giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và 
cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên khác trong gia 
đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; ly hôn; 

d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật 
những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, xử lý vi phạm hành chính; 

đ) Vi phạm pháp luật hình sự trong các trường hợp sau đây: 
Không bị khởi tố vụ án theo quy định tại Điều 107 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

Pháp luật quy định chỉ khởi tố vụ án theo yêu cầu của 
người bị hại, nhưng người bị hại không yêu cầu khởi tố theo 
quy định tại khoản 1 Điều 105 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 
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không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp luật; 

Vụ án đã được khởi tố, nhưng sau đó có quyết định của cơ 
quan tiến hành tố tụng về đình chỉ điều tra theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 164 của Bộ luật Tố tụng hình sự hoặc đình chỉ 
vụ án theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 của Bộ luật Tố tụng 
hình sự và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

e) Vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý 
vi phạm hành chính theo quy định tại Chương II Phần thứ năm 
của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

g) Những vụ, việc khác mà pháp luật không cấm. 
2. Không hòa giải các trường hợp sau đây: 
a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

lợi ích công cộng; 
b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình mà theo quy 

định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết, giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của pháp luật 
hoặc trái đạo đức xã hội; 
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c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, trừ các trường hợp quy định tại Điểm đ 
Khoản 1 Điều này; 

d) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý vi 
phạm hành chính, trừ các trường hợp quy định tại Điểm e 
Khoản 1 Điều này; 

đ) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở 
quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Luật Hòa giải ở cơ sở, 
bao gồm: 

Hòa giải tranh chấp về thương mại được thực hiện theo quy 
định của Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Hòa giải tranh chấp về lao động được thực hiện theo quy 
định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 6. Giải quyết trường hợp vụ, việc không thuộc 
phạm vi hòa giải ở cơ sở 

Trong trường hợp xác định vụ, việc không thuộc phạm vi 
hòa giải theo quy định tại Điều 3 của Luật Hòa giải ở cơ sở và 
Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này, thì hòa giải viên giải thích 
cho các bên về lý do không hòa giải và hướng dẫn các bên làm 
thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giải quyết. 

Điều 7. Hướng dẫn việc xác định phạm vi hòa giải ở 
cơ sở 

Trong trường hợp chưa xác định được vụ, việc có thuộc 
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phạm vi hòa giải ở cơ sở hay không, thì hòa giải viên đề nghị 
công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
 

Điều 8. Thực hiện hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân 
phố khác nhau 

1. Trong trường hợp các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau, 
thì tổ trưởng tổ hòa giải hoặc hòa giải viên được phân công hòa 
giải ở các thôn, tổ dân phố đó phối hợp, trao đổi thông tin, bàn 
về biện pháp tiến hành hòa giải và thông báo với Trưởng ban 
công tác Mặt trận tại nơi đó cùng phối hợp giải quyết. 

2. Các hòa giải viên cùng tiến hành hòa giải và thông báo 
kịp thời với tổ trưởng tổ hòa giải về kết quả hòa giải. 

Điều 9. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc 
theo dõi, đôn đốc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành 

Hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm thực 
hiện Điều 26 của Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong trường hợp tổ 
trưởng tổ hòa giải báo cáo có vấn đề phát sinh khi thực hiện 
thỏa thuận hòa giải thành, thì Trưởng ban công tác Mặt trận chủ 
trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, gia đình, 
dòng họ, người có uy tín vận động, thuyết phục, có biện pháp 
giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh đó. 
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Điều 10. Giải quyết trường hợp hòa giải không thành 
1. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và cả hai 

bên yêu cầu tiếp tục hòa giải, thì hòa giải viên tiếp tục tiến hành 
hòa giải. 

2. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và 
một bên yêu cầu tiếp tục hòa giải, nhưng có căn cứ cho 
rằng việc tiếp tục hòa giải không thể đạt kết quả thì hòa 
giải viên quyết định kết thúc hòa giải theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn 
các bên đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp các bên yêu cầu lập văn bản hòa giải không 
thành, thì hòa giải viên lập văn bản, ghi rõ thông tin cơ bản về 
các bên; nội dung chủ yếu của vụ, việc; yêu cầu của các bên; lý 
do hòa giải không thành; chữ ký của hòa giải viên. 

Điều 11. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 
1. Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở có nội dung chủ 

yếu sau đây: 
a) Ngày, tháng, năm nhận vụ, việc hoà giải; 
b) Họ, tên, tuổi, địa chỉ của các bên; người có liên quan đến 

vụ, việc hoà giải; 
c) Họ, tên của hòa giải viên, người được mời tham gia hoà 

giải (nếu có); 
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d) Nội dung chủ yếu của vụ, việc và yêu cầu của các bên; 
đ) Kết quả hòa giải; 
e) Chữ ký của hòa giải viên; người chứng kiến việc hòa 

giải và người được mời tham gia hòa giải (nếu có). 
2. Sau khi kết thúc hòa giải, hòa giải viên có trách nhiệm 

ghi nội dung vụ, việc hòa giải vào Sổ theo dõi hoạt động hòa 
giải ở cơ sở và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung 
ghi sổ. 

3. Tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm lưu giữ, đôn đốc 
việc ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

 
Chương IV 

HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI  
Ở CƠ SỞ VÀ HÒA GIẢI VIÊN 

 
Điều 12. Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 
Kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở quy định 

tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Hòa giải ở cơ sở được thực 
hiện như sau: 

1. Kinh phí cho quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở 
do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách 
hiện hành. 

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối 
được ngân sách bố trí, sử dụng nguồn thu ngân sách của địa 
phương để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. 
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3. Ngân sách Trung ương chi bổ sung cho các tỉnh chưa tự 
cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải 
ở cơ sở trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

4. Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ 
sở được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 13. Nội dung hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa 
giải viên 

1. Chi hỗ trợ để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài 
liệu phục vụ hoạt động của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, 
sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải. 

2. Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ 
cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 
khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 

Điều 14. Điều kiện được hưởng thù lao theo vụ, việc của 
hòa giải viên 

1. Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy 
định tại Điều 23 của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

2. Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 
của Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Điều 15. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
1. Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù 

lao cho hòa giải viên, bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán thù lao 
của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; 
tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung 
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thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị 
thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải 
viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải và xuất trình Sổ 
theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả 
thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp 
quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

3. Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo 
quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, 
kể từ ngày nhận được thù lao. 

Điều 16. Trường hợp hòa giải viên được hỗ trợ khi gặp 
tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 
trong khi thực hiện hòa giải 

1. Bị tai nạn hoặc rủi ro trong khi đang thực hiện hòa giải. 
2. Bị tai nạn hoặc rủi ro trên đường đi và về từ nơi ở đến 

địa điểm thực hiện hòa giải trên tuyến đường và trong khoảng 
thời gian hợp lý. 

Điều 17. Các khoản được hỗ trợ khi hòa giải viên gặp 
tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 
trong khi thực hiện hòa giải 

1. Hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến 
sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được 
hỗ trợ như sau: 
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a) Chi phí cần thiết, hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức 
khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; nếu thu nhập 
thực tế của hòa giải viên không ổn định hoặc không thể xác 
định được thì áp dụng cách tính theo thu nhập bình quân hàng 
ngày của người làm công ăn lương chia theo khu vực thành thị, 
nông thôn, loại hình kinh tế ngoài nhà nước trong thời gian cứu 
chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. 

2. Gia đình của hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng trong 
khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở được hỗ trợ một lần 
bằng tiền để chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc 
hòa giải viên trước khi chết; người tổ chức mai táng được hỗ 
trợ chi phí cho việc mai táng. 

Điều 18. Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp 
tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 
trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được lập thành 01 bộ, bao gồm: 
a) Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa 

giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính 
mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban 
công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại là 
tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa 
chỉ của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ; 

b) Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai 
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nạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai 
nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn (bản chính hoặc 
bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu 
điện; bản phô tô và bản chính để đối chiếu trong trường hợp 
nộp trực tiếp); 

c) Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường 
hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối 
chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 

d) Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền 
lương, tiền công hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận 
của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động để cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc 
giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường 
hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đối 
chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao 
động, quyết định nâng lương của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng 
lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải viên bị 
tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp 
khác (nếu có); 

đ) Giấy chứng tử trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại 
về tính mạng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong 
trường hợp gửi qua đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để 
đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp). 
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2. Hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong trường 
hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, có văn bản đề nghị 
gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra 
quyết định hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.  

5. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận 
được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 
dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ. 

 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 19. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 

năm 2014. 
Nghị định này thay thế Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 

tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
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2. Các tổ hòa giải được thành lập theo Pháp lệnh về tổ 
chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhưng nay không đủ số 
lượng, thành phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật 
Hòa giải ở cơ sở thì phải được bầu bổ sung hòa giải viên theo 
trình tự, thủ tục quy định tại Điều 8 của Luật Hòa giải ở cơ sở 
trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành. 

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn được giao tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định này. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng 
dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; thủ tục, hồ sơ, mức 
thù lao cho hòa giải viên, hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai 
nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi 
thực hiện hoạt động hòa giải./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
(Đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ - ỦY BAN 
TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN 

TỔ QUỐC VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 01/2014/NQLT/CP-
UBTƯMTTQVN 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014 

 
  

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số 

quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 26 tháng 6 

năm 1999; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

12 tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013, 
Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn phối hợp thực 
hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết liên tịch này hướng dẫn phối hợp thực hiện một 

số quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ 
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sở và tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
1. Việc phối hợp hoạt động được thực hiện trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của 
mỗi cơ quan, tổ chức. 

2. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tăng cường tính 
chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức trong công tác hòa 
giải ở cơ sở. 

3. Việc phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, 
chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật. 

 
Chương II 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 
Điều 3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định 

của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đóng góp ý 
kiến về dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về hòa 
giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 
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cùng cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các tổ chức thành 
viên của Mặt trận tham gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 
quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phản ánh những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

Điều 4. Tổ chức phổ biến, vận động nhân dân thực hiện 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận các cấp phổ biến, vận động nhân dân tại cộng 
đồng dân cư thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, giải quyết 
các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở bằng biện 
pháp hòa giải. 

2. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về 
tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn 
cho báo cáo viên pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp để thực 
hiện công tác phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở. 

Điều 5. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở 

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương cử đại diện 
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tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp; 
phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra và thực hiện 
kiểm tra theo kế hoạch. 

2. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 
xã), trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với 
Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng Tổ hòa giải tiến hành 
tự kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại 
thôn, tổ dân phố, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả tự kiểm tra. 

Điều 6. Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở 
cơ sở 

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát việc 
thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên 
quan đến nội dung giám sát; tổ chức đối thoại với đối tượng 
được giám sát để làm rõ nội dung kiến nghị; gửi báo kết quả 
giám sát đến Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

2. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo 
điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 
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dung giám sát; yêu cầu tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung 
kiến nghị giám sát khi cần thiết; tổ chức thực hiện kiến nghị 
sau giám sát. 

Điều 7. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi 

1. Việc phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở được thực hiện như sau: 

a) Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp định kỳ hàng năm 
tổ chức sơ kết, định kỳ năm năm tổ chức tổng kết việc thực 
hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

b) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương xây dựng báo 
cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổng hợp; đóng 
góp ý kiến về báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân 
dân cùng cấp và phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ sơ 
kết, tổng kết; 

c) Căn cứ kế hoạch sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp 
luật về hòa giải ở cơ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban 
công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải tổ chức sơ kết, tổng kết 
việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban 
nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 
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2. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp 
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội 
thi hòa giải viên giỏi. 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với 
Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ hòa giải động viên, 
khuyến khích hòa giải viên tham gia hội thi hòa giải viên giỏi. 

Điều 8. Tổ chức khen thưởng về hòa giải ở cơ sở 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương đề xuất với 
Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cùng cấp khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia, đóng góp, hỗ trợ 
cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Thi đua, 
khen thưởng; cho ý kiến về danh sách các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp tổ 
chức tôn vinh, khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. 

 
Chương III 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH  
CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 
Điều 9. Thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong 

xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, 
thôn, ấp, cụm dân cư 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
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viên của Mặt trận cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng 
cấp tổ chức, vận động các làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư 
xây dựng nội dung thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
trong hương ước, quy ước và tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện. 

Điều 10. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên của Mặt trận tham gia thực hiện hoạt động hòa 
giải ở cơ sở 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên của Mặt trận các cấp ở địa phương mà nòng cốt là Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt 
Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, khuyến khích, 
động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành 
viên của Mặt trận làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa 
giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở. 

Các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên, 
hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia hòa giải 
ở cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ tài liệu, phổ biến 
pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở, khen thưởng 
hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân cấp trên khen thưởng khi tích 
cực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điểm 
d Khoản 1, Điểm d Khoản 2, Điểm a và Điểm d Khoản 3 Điều 4 
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của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hòa giải ở cơ sở. 

Điều 11. Rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của 

tổ hòa giải; kiện toàn tổ hòa giải 
1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo, 

hướng dẫn rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của tổ hòa 

giải trên địa bàn. 

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Tổ trưởng 

tổ hòa giải tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động 

của tổ hòa giải theo các nội dung chủ yếu sau: 

a) Số lượng tổ hòa giải; số lượng, thành phần hòa giải viên 

hiện có của tổ hòa giải; 

b) Kết quả hoạt động hòa giải của năm, tính từ ngày 01 

tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm, bao gồm: Kết quả hoạt động 

của tổ hòa giải về số vụ, việc tiếp nhận; số vụ, việc hòa giải 

thành, số vụ, việc hòa giải không thành; số vụ, việc chưa giải 

quyết, số vụ, việc đang giải quyết; kết quả hoạt động của từng 

hòa giải viên về số vụ, việc đã giải quyết, số vụ, việc hòa giải 

thành, số vụ, việc hòa giải không thành; số vụ, việc chưa giải 

quyết và số vụ, việc đang giải quyết. 
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3. Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động 
của Tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận kiến nghị Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về 
củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, bao gồm: số lượng tổ hòa giải 
cần thành lập mới; các Tổ hòa giải phải củng cố, kiện toàn; các 
trường hợp cho thôi hòa giải viên; dự kiến số lượng bổ sung 
hòa giải viên, Tổ trưởng tổ hòa giải. 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã tổng hợp kiến nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận 
và đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định số lượng tổ 
hòa giải ở địa phương và số lượng hòa giải viên trong mỗi tổ 
hòa giải. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, 
quyết định số lượng tổ hòa giải và số lượng hòa giải viên trong 
mỗi tổ hòa giải. 

Điều 12. Bầu hòa giải viên 
1. Chuẩn bị bầu hòa giải viên: 
a) Trong thời hạn 20 ngày, trước ngày dự kiến bầu hòa giải 

viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng 
thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức thành viên của 
Mặt trận dự kiến những người được bầu làm hòa giải viên; 
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thống nhất thời gian bầu hòa giải viên; quyết định hình thức 
bầu hòa giải viên; quyết định danh sách Tổ bầu hòa giải viên do 
Trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ trưởng, trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố làm phó tổ trưởng, một số trưởng các chi, tổ, 
hội của thôn, tổ dân phố là thành viên. 

Tổ bầu hòa giải viên lập danh sách những người dự kiến 
bầu làm hòa giải viên (sau đây gọi tắt là danh sách bầu hòa giải 
viên) sau khi đã trao đổi, động viên và nhận được sự đồng ý 
của những người được giới thiệu bầu làm hòa giải viên. 

Trường hợp thành lập Tổ hòa giải mới, danh sách bầu hòa 
giải viên ít nhất bằng với số lượng hòa giải viên đã được Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, trong đó có hòa giải 
viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, danh 
sách bầu hòa giải viên phải có người dân tộc thiểu số; 

b) Danh sách bầu hòa giải viên được thông báo công khai 
tại thôn, tổ dân phố trong thời hạn 07 ngày, trước ngày bầu 
hòa giải viên. Trường hợp có ý kiến phản ánh về danh sách 
bầu hòa giải viên, thì Trưởng ban công tác Mặt trận xem xét, 
giải quyết. 

2. Tổ chức bầu hòa giải viên: 
a) Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công 

khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp được tiến hành khi có trên 
50% đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố trở lên 
tham dự và thực hiện như sau: 
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Đại diện Tổ bầu hòa giải viên giới thiệu danh sách Tổ 
bầu hòa giải viên; tiêu chuẩn của hòa giải viên; danh sách 
bầu hòa giải viên; thống nhất hình thức bầu hòa giải viên tại 
cuộc họp. 

Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết 
công khai, Tổ bầu hòa giải viên trực tiếp đếm số người biểu 
quyết và lập biên bản về kết quả biểu quyết (Mẫu số 01 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này). 

Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín, 
Tổ bầu hòa giải viên làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến quy 
chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu và kiểm phiếu ngay sau khi kết 
thúc việc bỏ phiếu với sự có mặt chứng kiến của ít nhất 01 đại 
diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu hòa 
giải viên; lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này); 

b) Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý 
kiến các hộ gia đình trong thôn, Tổ dân phố được thực hiện 
như sau: 

Tổ bầu hòa giải viên phát phiếu bầu đến các hộ gia 
đình, thu nhận lại phiếu bầu và kiểm phiếu với sự có mặt 
chứng kiến của ít nhất 01 đại diện hộ gia đình không có 
thành viên trong danh sách bầu hòa giải viên, lập biên bản 
kiểm phiếu (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết liên tịch này). 
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3. Kết quả bầu hòa giải viên: 
a) Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên đáp ứng yêu cầu 

quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 8 của Luật Hòa giải 
ở cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách người 
được đề nghị công nhận là hòa giải viên (Mẫu số 06 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này) kèm theo biên bản 
kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải 
viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề 
nghị công nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
xem xét, quyết định; 

b) Việc bầu lại hòa giải viên được thực hiện trong trường 
hợp kết quả bầu không có người nào đạt trên 50% đại diện hộ 
gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý. Việc bầu bổ sung hòa 
giải viên được thực hiện trong trường hợp kết quả bầu không 
đủ số lượng hòa giải viên để thành lập Tổ hòa giải theo quyết 
định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết 
công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ gia 
đình trong thôn, tổ dân phố, thì việc bầu lại hoặc bầu bổ sung 
hòa giải viên được tiến hành ngay tại cuộc họp đó. 

Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu 
lấy ý kiến các hộ gia đình, thì thời gian tổ chức bầu lại hoặc 
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bầu bổ sung hòa giải viên do Trưởng ban công tác Mặt trận 
quyết định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu 
trước đó. 

Tổ bầu hòa giải viên dự kiến danh sách mới để bầu lại, bầu 
bổ sung hòa giải viên; 

c) Trường hợp số người được đề nghị công nhận là hòa giải 
viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp nhiều hơn số 
lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách 
những người được đề nghị công nhận, trong đó bao gồm những 
người có số phiếu bằng nhau gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, quyết định; 

d) Trường hợp tổ hòa giải đã được thành lập đủ số lượng 
hòa giải viên theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã, nhưng chưa có hòa giải viên nữ hoặc hòa giải viên là 
người dân tộc thiểu số theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của 
Luật Hòa giải ở cơ sở, thì Trưởng ban công tác Mặt trận làm 
văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
Trưởng ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, quyết định việc bầu bổ sung hòa giải viên nữ hoặc 
hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; 

đ) Nếu việc bầu lại hoặc bầu bổ sung hòa giải viên theo 
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quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 3 Điều này không đạt 
kết quả, thì Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng 
ban công tác Mặt trận, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định số lượng, thành 
phần tổ hòa giải. 

Điều 13. Bầu tổ trưởng tổ hòa giải 
1. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện trong các 

trường hợp sau đây: 
a) Thành lập tổ hòa giải mới; 
b) Tổ trưởng tổ hòa giải thôi làm hòa giải viên, thôi làm tổ 

trưởng tổ hòa giải. 
2. Tổ chức bầu tổ trưởng Tổ hòa giải: 
Cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng ban công tác 

Mặt trận chủ trì và được thực hiện như sau: 
a) Hòa giải viên tham dự cuộc họp thống nhất danh sách 

những người được giới thiệu bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải, lựa 
chọn hình thức bầu, thống nhất danh sách Tổ kiểm phiếu trong 
trường hợp bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín; 

b) Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức 
biểu quyết công khai thì Trưởng ban công tác Mặt trận đếm 
số người biểu quyết, lập biên bản về kết quả biểu quyết 
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(Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên 
tịch này); 

c) Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ 
phiếu kín thì Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến 
quy chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại 
nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu; lập biên bản 
kiểm phiếu (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
quyết liên tịch này). 

3. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải: 
a) Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải 

phải đạt trên 50% số hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là 
người có số phiếu bầu cao nhất. 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu 
tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn 
bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (Mẫu số 07 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch này) kèm theo biên 
bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu 
tổ trưởng tổ hòa giải, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 

b) Trường hợp kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải không có 
người nào đạt trên 50% số hòa giải viên đồng ý thì bầu lại hai 
người có số phiếu cao nhất; 
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Trường hợp kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải có hai 
người có số phiếu cao nhất bằng nhau và đạt trên 50% số hòa 
giải viên đồng ý thì tiến hành bầu lại giữa hai người này. 
Việc bầu lại được tiến hành ngay tại cuộc hợp quy định tại 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Thôi làm hòa giải viên 
1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của 

tổ trưởng Tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng 
ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ 
trưởng dân phố xem xét, xác minh, làm văn bản đề nghị Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải 
viên (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên 
tịch này). 

Đối với trường hợp thôi làm hòa giải viên theo quy định 
tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ 
sở, nếu Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng 
tổ dân phố không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa 
giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố không thống nhất được với nhau về đề 
nghị của tổ trưởng tổ hòa giải, thì Trưởng ban công tác Mặt 
trận thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải, nêu rõ lý do không 
đồng ý, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
xem xét, quyết định (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị quyết liên tịch này). 
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2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định. 

3. Trường hợp không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ 
hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, hòa giải viên kiến nghị 
để Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng 
thôn, tổ dân phố xem xét, giải quyết. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 

tháng 01 năm 2015. 
Điều 16. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu giúp Chính phủ, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chỉ đạo, 
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị 
quyết liên tịch này. 

2. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối 
hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị 
quyết liên tịch này tại địa phương. 
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3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo quy 
định tại Nghị quyết liên tịch này do ngân sách nhà nước cấp 
trong dự toán kinh phí hàng năm của cơ quan, tổ chức và các 
nguồn kinh phí hợp pháp khác, được thực hiện theo quy định 
pháp luật hiện hành./. 

 
TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG  

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Nguyễn Thiện Nhân 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 
Nguyễn Tấn Dũng 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, 
đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, PL (3b), UBTƯMTTQVN (3b).  
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PHỤ LỤC 
MẪU VĂN BẢN TRONG BẦU HÒA GIẢI VIÊN, BẦU  

TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI, THÔI LÀM HÒA GIẢI VIÊN 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số  

01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 11 năm 2014 
của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật 
về hòa giải ở cơ sở) 

 

Mẫu số 01 Biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải
viên tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình 

Mẫu số 02 Biên bản kiểm phiếu bầu hòa giải viên tại cuộc
họp đại diện các hộ gia đình 

Mẫu số 03 Biên bản kiểm phiếu bầu hòa giải viên bằng
hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình 

Mẫu số 04 Biên bản về kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ
hòa giải 

Mẫu số 05 Biên bản kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải 

Mẫu số 06 Danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên 

Mẫu số 07 Báo cáo kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải 

Mẫu số 08 Văn bản đề nghị về việc thôi làm hòa giải viên 

Mẫu số 09 Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên 
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Mẫu số 01 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….……………  
 

BIÊN BẢN 
VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI 

CUỘC HỌP ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH 
 

Hôm nay, vào….giờ………, ngày…..tháng……năm...........  
Tại:.........................................................................................  
Thôn/tổ dân phố; ...................................................................  
……tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa giải 

viên bằng hình thức biểu quyết công khai. 
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: 
Ông (Bà): ..........................................................  - Tổ Trưởng 
Ông (Bà): ...................................................... - Phó tổ trưởng 
Ông (Bà): ..........................................................  -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên. 
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố:............  
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Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp:.................  
Kết quả biểu quyết:................................................................  
 

Stt Họ và tên 
Số người biểu 
quyết đồng ý 

Tỷ lệ % đại diện hộ 
gia đình trong thôn, 
tổ dân phố đồng ý 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Cuộc họp kết thúc vào.. giờ… ngày… tháng... năm…….. 
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 

  
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

CHỨNG KIẾN1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
                                                 
1 Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu 
làm hòa giải viên. 
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Mẫu số 02 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

 
Hôm nay, vào….giờ….., ngày... tháng…năm…… 
Tại:.........................................................................................  
Thôn/tổ dân phố; ...................................................................  
………tổ chức cuộc họp đại diện các hộ gia đình bầu hòa 

giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai. 
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: 
Ông (Bà): ........................................................... - Tổ Trưởng 
Ông (Bà): ...................................................... - Phó tổ trưởng 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ..........................................................  -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 

đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng 
kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh 
sách bầu làm hòa giải viên là ông (bà):…, địa chỉ .......................  
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Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố:............  
Số lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp:.................  
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: 
- Tổng số phiếu phát ra: 
- Tổng số phiếu thu về: 
- Số phiếu hợp lệ: 
- Số phiếu không hợp lệ: 
- Kết quả kiểm phiếu: 

Stt Họ và tên 
Số lượng phiếu

bầu 

Tỷ lệ % đại diện hộ 
gia đình trong thôn, 
tổ dân phố đồng ý 

        
        
        
        
        
        
Cuộc họp kết thúc vào….. giờ… ngày… tháng... năm... 
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 
 
 ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

CHỨNG KIẾN1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN 
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                 
1 Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu 
làm hòa giải viên. 
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Mẫu số 03 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC HỘ GIA ĐÌNH  
VỀ VIỆC BẦU HÒA GIẢI VIÊN 

 
Hôm nay, vào….giờ….., ngày... tháng… năm…… 
Tại:.........................................................................................  
Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây:................  
Ông (Bà): ........................................................... - Tổ Trưởng 
Ông (Bà): ...................................................... - Phó tổ trưởng 
Ông (Bà): ..........................................................  -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ........................................................... -Thành viên 
Ông (Bà): ..........................................................  -Thành viên 
đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc 

bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ gia 
đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên 
là ông (bà):………………………, địa chỉ ..................................  

...............................................................................................  
Tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố:............  
Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: 
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- Tổng số phiếu phát ra: 
- Tổng số phiếu thu về: 
- Số phiếu hợp lệ: 
- Số phiếu không hợp lệ: 
- Kết quả kiểm phiếu: 

Stt Họ và tên 
Số lượng phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % đại diện hộ 
gia đình trong thôn, 
tổ dân phố đồng ý 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Cuộc họp kết thúc vào... giờ… ngày… tháng... năm…….. 
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp kiểm phiếu 

  
ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

CHỨNG KIẾN1 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ BẦU HÒA GIẢI VIÊN 
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                 
1 Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu 
làm hòa giải viên. 
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Mẫu số 04 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
BIÊN BẢN 

VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 
 

Hôm nay, vào…. giờ…, ngày... tháng…….. năm…… 
Tại:.........................................................................................  
Tổ hòa giải................................. thôn/tổ dân phố..................  
tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức 

biểu quyết công khai. 
Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải: .................................  
Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:............................  
Kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau: .........  

Stt Họ và tên Số người biểu 
quyết đồng ý

Tỷ lệ % hòa giải 
viên của Tổ hòa 

giải đồng ý 
        
        
        

Cuộc họp kết thúc vào... giờ... ngày…. tháng….. năm……. 
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 

  TRƯỞNG BAN  
CÔNG TÁC MẶT TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 
BIÊN BẢN 

KIỂM PHIẾU BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 
 

Hôm nay, vào……giờ……, ngày….tháng….năm……….. 
Tại:.........................................................................................  
Tổ hòa giải …………..thôn/tổ dân phố.................................  
tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức 

bỏ phiếu kín. 
Tổ kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) có tên sau đây: 
Ông (Bà): ........................................................... - Tổ Trưởng 
Ông (Bà): .......................................................... - Thành viên 
Ông (Bà): .......................................................... - Thành viên 
Số lượng hòa giải viên của tổ hòa giải: .................................  
Số lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:............................  
Kết quả kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau: 
- Tổng số phiếu phát ra: 
- Tổng số phiếu thu về: 
- Số phiếu hợp lệ: 
- Số phiếu không hợp lệ: 
- Kết quả kiểm phiếu: 
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Stt Họ và tên Số người biểu 
quyết đồng ý 

Tỷ lệ % hòa giải 
viên của tổ hòa 

giải đồng ý 
        
    
    
    
    
        
        
 
Cuộc họp kết thúc vào... giờ... ngày... tháng... năm… 
Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 

  
TRƯỞNG BAN  

CÔNG TÁC MẶT TRẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ KIỂM PHIẾU 
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
…, ngày … tháng … năm…. 

 
DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận hòa giải viên 
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
...............................................................................................  
Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), 

Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố…………………..đề 
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……….. 
xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên đối với các ông 
(bà) có tên sau đây: 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Tỷ lệ % đại diện hộ 
gia đình trong thôn, 
tổ dân phố đồng ý 

        
        
        
        
  

  TRƯỞNG BAN  
CÔNG TÁC MẶT TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
…, ngày … tháng … năm…. 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ  

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
……………………………………………………………… 

 
Căn cứ kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải (có biên bản gửi 

kèm), Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố………………… 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn……….. 
xem xét, quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải đối với ông 
(bà) có tên sau đây: 

Stt Họ và tên Địa chỉ 
Tỷ lệ % hòa giải viên 
của tổ hòa giải đồng ý

        
    
    

 
 TRƯỞNG BAN  

CÔNG TÁC MẶT TRẬN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
…, ngày … tháng … năm…. 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Về việc thôi làm hòa giải viên 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
………………………………………………………… 

 
Căn cứ đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải: .............................  
...............................................................................................  
về việc thôi làm hòa giải viên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã/phường/thị trấn…………………………..xem xét, 
quyết định thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà): .....................  
địa chỉ ...........................................................................................  
......................................................................................................  

Lý do thôi làm hòa giải viên:.................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
 

TRƯỞNG THÔN/ 
TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BAN  
CÔNG TÁC MẶT TRẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 09 
Xã, phường, thị trấn: 
…….……………. 
Thôn, tổ dân phố: 

……….…………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
…, ngày … tháng … năm…. 

 
BÁO CÁO  

Về việc thôi làm hòa giải viên 
 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 
……………………………………………………………… 

 
Ngày…..tháng……năm…….., tổ trưởng tổ hòa giải:..........  
...............................................................................................  

đề nghị thôi làm hòa giải viên đối với ông (bà): ..........................  
địa chỉ ....................................................................................  
...............................................................................................  
với lý do:................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
- Ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận: 
...............................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
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- Ý kiến của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: 
...............................................................................................  
...............................................................................................  
...............................................................................................  
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn.........  
...............................................................................................  
.............................................................. xem xét, quyết định. 

  

TRƯỞNG THÔN/ 
TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BAN  
CÔNG TÁC MẶT TRẬN

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BỘ TÀI CHÍNH -  
BỘ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 100/2014/TTLT-

BTC-BTP 
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014 

 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 
16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 
tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 
năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 
2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 
hành Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 
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dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư liên tịch này quy định việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực 
hiện hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; kinh phí 
hỗ trợ cho tổ hòa giải và hòa giải viên; kinh phí thực hiện các 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch về hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi 
tắt là công tác hòa giải ở cơ sở). 

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí  
1. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó thực hiện theo phân 
cấp ngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán hàng 
năm của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách 
nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, 
ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương 
theo nguyên tắc không hỗ trợ 100% mà tập trung cho một số 
mục tiêu ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế. 



 148 

3. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải 
ở cơ sở phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế 
độ và theo các quy định tại Thông tư liên tịch này.  

4. Kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện đúng theo sự thỏa 
thuận với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ 
trong và ngoài nước và phù hợp với pháp luật Việt Nam. 
Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại 
Thông tư liên tịch này. 

Điều 3. Nội dung chi  
1. Chi cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 

bao gồm:  
a) Chi hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình, Đề án 

về hòa giải ở cơ sở để tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm 
nghiệp vụ, các cuộc họp; mua văn phòng phẩm và biên soạn tài 
liệu phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo; tổ chức hoạt động 
chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; 

b) Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông về hoạt 
động hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng 
gồm: Xây dựng chương trình, chuyên mục, thực hiện truyền 
thông trên báo, tạp chí, đài phát thanh, đài truyền hình, tập san, 
bản tin, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề, làm bảng 
thông tin và hộp tin; thực hiện thông tin, truyền thông trên hệ 
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thống loa truyền thanh cơ sở (bao gồm biên soạn tin, bài phục 
vụ việc phát thanh; thù lao cho phát thanh viên); 

c) Chi biên soạn, biên dịch, phát hành tài liệu phục vụ công 
tác hòa giải ở cơ sở, bao gồm: 

- Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang 
tin điện tử các loại sách, tài liệu pháp luật, tài liệu tham khảo, 
tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà 
nước về hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa 
giải ở cơ sở; 

- Biên soạn, in, phát hành hoặc đăng tải trên website, trang 
tin điện tử các sách pháp luật phổ thông, tình huống giải đáp 
pháp luật, tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm 
pháp luật và các tài liệu khác phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 

- Biên dịch tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở bằng 
tiếng dân tộc thiểu số; 

- Biên dịch tài liệu liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở 
từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng 
nước ngoài; 

d) Chi tổ chức cuộc thi về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ 
hòa giải ở cơ sở; 

đ) Chi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 
cao năng lực, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý công tác 
hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. Đối với các khóa đào tạo, bồi 
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dưỡng, tập huấn có cấp chứng chỉ, có thêm mục chi cho việc 
biên soạn đề thi, đáp án, chấm thi và in ấn chứng chỉ; 

e) Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi 
nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ 
sở; chi tổ chức các cuộc họp triển khai Chương trình, Đề án, Kế 
hoạch công tác hòa giải ở cơ sở; 

g) Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ cho công tác hòa 
giải ở cơ sở; 

h) Chi rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu 
phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 

i) Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu về tài 
liệu, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ của 
cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên; thực 
hiện tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; khảo sát mô hình tổ 
chức và kinh nghiệm hoạt động hòa giải ở cơ sở ở trong nước 
và nước ngoài; 

k) Chi kiểm tra, sơ kết, tổng kết về công tác hòa giải ở cơ 
sở và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan; 

l) Chi thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

m) Chi mua, thuê trang thiết bị, tài sản và một số khoản chi 
mua, thuê khác phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; 

n) Đối với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện 
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công tác hòa giải ở cơ sở đã được phê duyệt, ngoài việc thực 
hiện theo các nội dung chi quy định tại Điểm a đến Điểm l 
Khoản 1 Điều này, được chi một số nội dung quản lý, giám sát, 
đánh giá Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện công tác hòa 
giải ở cơ sở các cấp như sau: 

- Chi xây dựng đề cương; xây dựng, hoàn thiện; xét duyệt, 
thẩm định Chương trình, Đề án, Kế hoạch; 

- Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ; văn 
phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ 
trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề án, Kế hoạch; 

- Chi xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiểm tra Chương trình, Đề án, Kế hoạch; chi giám sát, đánh giá 
theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ các Chương trình, 
Đề án, Kế hoạch; chi nghiệm thu các sản phẩm của Chương 
trình, Đề án, Kế hoạch; 

- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến quản 
lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình, Đề án, 
Kế hoạch. 

o) Chi tổ chức bầu hòa giải viên: 
- Chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu phục vụ việc 

bầu hòa giải viên; 
- Chi nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa 

giải viên; 
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- Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên 

tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên. 

2. Nội dung chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải, 

bao gồm: 

a) Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; 

b) Chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi 

ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải; 

c) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải gồm: chi mua văn 

phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc 

họp của tổ hòa giải. 

3. Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác 

hòa giải ở cơ sở (nếu có). 

4. Chi thực hiện các dự án từ nguồn tài trợ của nước ngoài 

căn cứ vào văn bản hợp tác quốc tế do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể 

về nội dung chi và mức chi thì có thể vận dụng các quy định tại 

Thông tư liên tịch này. 

Điều 4. Mức chi 

1. Chi công tác phí cho những người đi công tác thực hiện 

theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc 
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hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

2. Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng: 
a) Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC 
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

b) Đối với đào tạo thuộc các Chương trình, Đề án, Kế 
hoạch về hòa giải ở cơ sở: 

Việc hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ, đi lại cho học viên 
bao gồm: cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; những 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi tham dự các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (theo 
quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 
của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính 
sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã), hòa giải viên và 
các đối tượng khác là những người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, tổ dân phố, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân 
cư tham gia hòa giải ở cơ sở thực hiện theo mức chi hỗ trợ cụ 
thể như sau: 
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- Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Thực hiện thanh toán theo 
thực tế nhưng không được vượt quá mức khoán chi thuê phòng 
nghỉ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối 
với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Phụ cấp lưu trú: Mức chi thực hiện theo quy định tại 
Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: Mức chi thực hiện theo quy 
định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC 
ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

- Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Mức chi thực hiện theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản 
lý về hòa giải cơ sở, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải 
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pháp thực hiện các Chương trình, Đề án được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối 
với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

4. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị 
tổng kết, sơ kết, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, các 
Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

5. Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở, 
bao gồm: 

a) Chi biên soạn bài giảng, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề 
pháp luật, tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ 
năng hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định 
nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên 
soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành 
đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (theo mức 
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đối với ngành đào tạo đại học, cao đẳng). Đối với sách, tài liệu 
hệ thống hóa các văn bản pháp luật thực hiện theo mức chi đối 
với ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; 

b) Chi biên soạn các tình huống giải đáp pháp luật, tờ gấp 
pháp luật, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật phục vụ 
công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sở; 

c) Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu; sản xuất, phát hành các 
băng, đĩa phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện truyền 
thông trên báo, tạp chí, tập san, bản tin, thông tin lưu động về 
hòa giải ở cơ sở thực hiện theo định mức, đơn giá của các 
ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế hợp 
pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân 
sách hàng năm, trường hợp thuộc diện phải đấu thầu thì thực 
hiện theo quy định về đấu thầu; 

d) Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 
sở sang tiếng dân tộc thiểu số, sang tiếng nước ngoài và ngược 
lại thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định 
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chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 
nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 
Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 

6. Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, 
chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát thanh, truyền hình 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2012/TTLT-BTC-
BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015; 
chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở 
trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở 
được thực hiện theo quy định về nội dung chi và mức chi đối 
với một số công việc có tính chất tương tự tại Thông tư liên tịch 
số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài 
chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sở. 

7. Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 
về hòa giải ở cơ sở thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 
ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 
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của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, 
khen thưởng. 

8. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa 
giải ở cơ sở, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của 
Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện các cuộc điều tra thống kê. 

9. Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ 
hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo mức chi tổ chức cuộc thi, 
hội thi quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 
ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 
nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

10. Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác hòa giải 
ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-
BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo 
lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 
cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên 
tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 
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của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước. 

11. Chi rà soát, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu phục vụ 
công tác hòa giải ở cơ sở, triển khai các nhiệm vụ của Chương 
trình, Đề án, kiến nghị hoàn thiện thể chế hòa giải ở cơ sở: Nội 
dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

12. Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác 
hòa giải ở cơ sở, bao gồm chi thống kê, thu thập, xử lý thông 
tin, số liệu từ báo cáo đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương; 
viết và hoàn thiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên 
đề, sơ kết, tổng kết thực hiện theo mức chi thực hiện thống kê, 
báo cáo đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính 
và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của 
người dân tại cơ sở. 
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13. Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hằng năm 
về công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm 
cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế 
độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đối với đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá liên 
ngành, liên cơ quan: Cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịu 
trách nhiệm chi phí cho chuyến công tác theo chế độ quy định 
(tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở nơi đến và 
cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc) cho các thành 
viên trong đoàn. Để tránh chi trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủ trì 
đoàn công tác thông báo bằng văn bản (trong giấy mời, triệu 
tập) cho cơ quan, đơn vị cử người đi công tác không phải thanh 
toán các khoản chi này. 

14. Chi mua, thuê, sửa chữa trang thiết bị, tài sản, chi mua 
sách báo, tài liệu, văn phòng phẩm và một số khoản chi mua, 
thuê khác phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở căn cứ vào 
hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định của 
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trường hợp thuộc 
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diện phải đấu thầu mua sắm thì thực hiện theo các quy định của 
pháp luật đấu thầu. 

15. Chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ 
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Tài chính, 
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào 
ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

16. Chi thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công 
tác hòa giải ở cơ sở đã được phê duyệt ngoài việc thực hiện 
theo các nội dung chi quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 Điều 
này, một số mức chi khác thực hiện theo Điểm r Khoản 1 Điều 5 
của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 
27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 

17. Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức 
khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị 
tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở (bao gồm 
cả trường hợp hòa giải viên bị tai nạn được cứu chữa, bồi 
dưỡng, chăm sóc trước khi chết) được thực hiện như sau: 

Đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế thì việc 
thanh toán chi phí y tế cho cứu chữa, phục hồi sức khỏe và 
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chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với người bị tai nạn được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; 

Đối với người bị tai nạn không tham gia bảo hiểm y tế 

ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục 

hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút bằng mức 

hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định 

tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế. 

18. Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với 

hòa giải viên bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức 

khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-

BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/07/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế 

hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực 

tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại 

về sức khỏe. 

19. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên 

trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): Mức chi tối đa 200.000 

đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.  

20. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa 

giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong 
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khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: Mức chi bằng 05 

tháng lương cơ sở. 

21. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn 
phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc 
họp của tổ hòa giải): Mức chi tối đa 100.000 đồng/tổ hòa 
giải/tháng. 

22. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên 
tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: Mức chi tối 
đa là 70.000 đồng/người/buổi. 

23. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu 
hòa giải viên: Mức chi tối đa 10.000 đồng/người/buổi. 

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí  
Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện như sau: 
1. Lập dự toán ngân sách: 
a) Lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động quản lý nhà 

nước về hòa giải ở cơ sở: 
Hằng năm, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa 

phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ 
được giao theo quy định của Luật hòa giải ở ơ cở và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về 
hòa giải ở cơ sở đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của năm và 
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hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
ban hành kế hoạch để làm căn cứ lập dự toán ngân sách; 

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
hòa giải ở cơ sở, các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán kinh phí 
chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng 
năm. Việc lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật này; 

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án 
đã được phê duyệt, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề 
án lập dự toán (phần kinh phí do trung ương bảo đảm) tổng hợp 
chung trong dự toán của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tài chính để 
tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí vào dự 
toán ngân sách hàng năm của Bộ, ngành chủ trì Đề án; 

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện 
Đề án các cấp ở địa phương, căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch thực 
hiện Đề án lập dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tổng 
hợp chung trong dự toán của cơ quan, tổ chức gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm triển 
khai thực hiện; 
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b) Lập dự toán ngân sách chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ 
hòa giải: 

Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt 
động của hòa giải viên và tổ hòa giải thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài 
chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài 
chính khác của xã, phường, thị trấn; 

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa 
giải và thù lao cho hòa giải viên, căn cứ vào nhiệm vụ công tác 
hòa giải trong năm kế hoạch và chế độ, chi tiêu tài chính hiện 
hành, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập dự toán chi hỗ trợ cho 
hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên gửi Ủy 
ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện để xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, hỗ trợ 
kinh phí hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên.  

Về lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai 
nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi 
thực hiện hoạt động hòa giải, hàng năm, căn cứ thực tế hỗ trợ 
của năm trước, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh 
phí hỗ trợ để tổng hợp vào dự toán ngân sách cấp mình, trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của 
pháp luật về ngân sách nhà nước và thực hiện phân bổ cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã để chi trả tiền hỗ trợ theo quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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c) Đối với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho công 
tác hòa giải ở cơ sở của các tỉnh chưa tự cân đối được ngân 
sách theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Hòa giải ở cơ sở:  

Hằng năm, trên cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này (bao gồm cả 
kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm và phần 
đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa 
phương) gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;  

Thời hạn các tỉnh gửi đề nghị ngân sách trung ương bổ 
sung có mục tiêu cho địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước về thời hạn báo cáo dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm (trước ngày 20 tháng 7); nếu quá thời hạn gửi báo 
cáo theo quy định thì Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính không chịu 
trách nhiệm tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ kinh phí. 

Bộ Tư pháp tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách trung 
ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong năm kế hoạch 
gửi Bộ Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quyết 
định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sau khi cấp 
có thẩm quyền phê duyệt dự toán, Bộ Tài chính thông báo kinh 
phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong dự toán giao hàng 
năm của địa phương. 
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2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí thực 
hiện công tác hòa giải được thực hiện như sau: 

a) Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí cho 
hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được thực hiện 
theo chế độ và quy định quản lý tài chính hiện hành; 

b) Kết thúc năm ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp xã có 
trách nhiệm quyết toán kinh phí đã chi hỗ trợ cho hoạt động của 
tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên trong quyết toán ngân 
sách hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã, gửi cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên thực hiện 
theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 
27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

c) Thủ tục cấp, chi, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho hòa giải 
viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 
mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải được thực hiện 
như sau: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành 
Quyết định hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển Quyết 
định hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
đã ra quyết định công nhận hòa giải viên để thực hiện việc chi 
trả kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 của Nghị 
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định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở 
cơ sở; 

Kết thúc năm ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp xã lập quyết 
toán kinh phí đã chi hỗ trợ trong quyết toán ngân sách hàng 
năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước.  

Điều 6. Hiệu lực và điều khoản thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 

năm 2014 và bãi bỏ các quy định về nội dung chi, mức chi phục 
vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên tịch số 
73/2010/TTLT-BTP-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2. Mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông 
tư liên tịch này là mức chi tối đa; căn cứ khả năng ngân sách 
và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quy định cụ thể mức chi của địa phương nhưng 
không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Thông tư liên 
tịch này. Trường hợp các địa phương chưa ban hành văn bản 
quy định cụ thể mức chi thì được áp dụng quy định tại Thông 
tư liên tịch này để thực hiện.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp 
luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp 
dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 
(Đã ký) 

Nguyễn Thúy Hiền 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 
Trương Chí Trung 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các hội, đoàn thể; 
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) 
- Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, Vụ HCSN, Vụ PBGDPL. 
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BỘ TƯ PHÁP 
 
 

Số: 03/CT-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011 

 
CHỈ THỊ 

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 
 

Thực hiện Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 
tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức 
và hoạt động hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) và 
Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ 
chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Nghị 
định), trong những năm qua, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở trên phạm vi toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
Mạng lưới Tổ hòa giải được thành lập rộng khắp; hoạt động 
quản lý nhà nước về hòa giải từ Trung ương đến địa phương đã 
được quan tâm chỉ đạo và dần đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu 
quả hoạt động ngày càng được nâng lên, hàng năm tỷ lệ hòa 
giải thành đạt trên 80%; hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải 
quyết kịp thời nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn và 
tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, qua đó góp phần giảm số 
lượng vụ, việc phải chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giải quyết, giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong nội bộ 
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nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân tại 
cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - 
xã hội ở địa phương phát triển.  

Tuy nhiên, qua kết quả tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở 
nhận thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hòa 
giải ở cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: Mạng lưới hòa giải 
chưa đồng đều, số lượng tổ viên Tổ hòa giải còn ít; Tổ hòa giải 
ở một số nơi hoạt động còn mang tính hình thức, chiếu lệ dẫn 
đến hiệu quả hoạt động thấp; một bộ phận tổ viên Tổ hòa giải 
còn hạn chế về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải dẫn đến 
chất lượng hòa giải nhiều việc chưa cao; kinh phí dành cho 
công tác hòa giải, chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho tổ viên Tổ hòa 
giải nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời; việc lưu 
trữ, thống kê vụ việc chưa đi vào nề nếp, nhiều Tổ hòa giải 
chưa mở sổ theo dõi, chưa cập nhật đầy đủ thông tin về các vụ 
việc hòa giải, gây khó khăn cho công tác quản lý. Những hạn 
chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí của công tác này 
trong xã hội, làm cho nhiều người không tự nguyện, nhiệt tình 
tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong công tác hòa 
giải ở cơ sở thời gian qua là: Pháp luật về tổ chức và hoạt động 
hòa giải ở cơ sở chưa hoàn thiện, một số quy định trong Pháp 
lệnh và Nghị định về công tác hòa giải ở cơ sở còn chung 
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chung, không rõ ràng, cụ thể dẫn đến việc áp dụng chưa được 
thống nhất; quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hòa giải 
ở cơ sở có nơi, có lúc chưa được quan tâm; Sở Tư pháp ở một 
số địa phương chưa thực sự chủ động, chưa làm tốt vai trò tham 
mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong quản lý công tác hòa 
giải ở cơ sở; Tổ hòa giải không được kiện toàn kịp thời, hoạt 
động bị thả nổi, hiệu quả thấp; chính quyền ở một số nơi chưa 
thực sự nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải 
ở cơ sở đối với đời sống xã hội, nên thiếu sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công này; Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 
các cấp chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong công tác 
hòa giải nên sự phối hợp với chính quyền, cơ quan Tư pháp 
thiếu chặt chẽ trong việc củng cố Tổ hòa giải, tạo điều kiện cho 
hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XI, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và Nghị 
quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính 
trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó nhấn 
mạnh tăng cường giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phát 
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huy những giá trị văn hóa lành mạnh, góp phần đưa phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong 
trào vận động quần chúng khác đi vào chiều sâu, thiết thực, 
đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao vị trí, 
vai trò, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp chỉ thị:  

1. Tăng cường phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội về lĩnh vực công tác này 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo Sở 
Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân 
dân cấp xã) tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận 
thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai 
trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày 
càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, 
mâu thuẫn trong cộng đồng. Xác định công tác hòa giải là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tích cực vào việc 
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng, khu dân cư, 
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tăng cường trách nhiệm, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, chỉ đạo, sự đầu tư đúng mức của chính quyền, sự 
phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức xã hội khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ 
thống chính trị cho công tác hòa giải ở cơ sở.  

2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở 

a) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh cơ 
sở lý luận, thực tiễn, chuẩn bị cho việc soạn thảo dự án Luật 
Hòa giải cơ sở; xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 
hành tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc hòa giải.  

b) Sở Tư pháp chủ động, tích cực tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở; tổ chức góp ý dự thảo Luật Hòa giải cơ sở, bộ 
tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc hòa giải và tổ chức triển 
khai thực hiện khi được ban hành.  

3. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao 
năng lực cho công chức quản lý và tổ viên Tổ hòa giải ở 
cơ sở  

a) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Phổ biến 
giáo dục pháp luật và các cơ quan có liên quan tiếp tục kiện 
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toàn, bổ sung công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác hòa 
giải ở cơ sở của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư 
pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác này trong thời 
gian tới. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Nội 
vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 
cấp xã củng cố, kiện toàn tổ chức và bổ sung cán bộ, công chức 
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn công tác hòa 
giải ở cơ sở của các đơn vị chức năng thuộc Sở Tư pháp, Phòng 
Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch; rà soát, củng cố, kiện 
toàn và thống kê tình hình tổ chức và tổ viên Tổ hòa giải ở cơ 
sở; bảo đảm 100% thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố và các cụm 
dân cư có ít nhất một Tổ hòa giải; thống nhất mô hình Tổ hòa 
giải ở các thôn, xóm, bản, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư 
theo quy định của Pháp lệnh; tổ chức đánh giá và nhân rộng mô 
hình hòa giải tại địa phương đang hoạt động có hiệu quả trong 
thời gian qua.  

c) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương 
Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với 
Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối 
hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện 
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toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; 
động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội 
viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở.  

d) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Phòng Tư 
pháp có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 
cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố và đầu tư trang bị sách, 
tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; 
quan tâm xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật tại nhà văn 
hóa thôn, điểm đọc sách tại xóm, bản, ấp, tổ dân phố và các 
cụm dân cư; phát huy vai trò của tủ sách dòng họ... để tổ viên 
Tổ hòa giải có điều kiện tự tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng 
cao kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải 
ở cơ sở.  

- Định kỳ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hội thi “Hòa giải 
viên giỏi”.  

- Biên soạn và cung cấp tài liệu pháp luật, kỹ năng, nghiệp 
vụ hòa giải cho các Tổ hòa giải ở cơ sở.  

- Đổi mới phương pháp, định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho tổ viên 
Tổ hòa giải ở cơ sở.  
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4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở 
cơ sở  

a) Tăng cường sự phối hợp giữa Tổ hòa giải với Tổ công 
tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội 
nông dân trong hoạt động hòa giải. 

b) Huy động và khuyến khích đội ngũ luật sư, luật gia và 
những người am hiểu pháp luật tham gia tích cực vào các hoạt 
động hòa giải ở cơ sở.  

c) Phấn đấu hàng năm có trên 90% Tổ hòa giải ở cơ sở hoạt 
động có hiệu quả, số vụ việc hòa giải thành đạt trên 85%. 

d) Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn 
mạng lưới tổ chức trợ giúp pháp lý tích cực tham gia hoạt động 
hòa giải ở cơ sở thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý tại 
địa phương; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Câu lạc bộ 
trợ giúp pháp lý và Tổ hòa giải ở cơ sở.  

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công 
tác hòa giải ở cơ sở 

a) Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường đầu tư kinh phí, cơ 
sở vật chất, huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân 
tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; xây dựng, ban 
hành các quy định về chế độ đãi ngộ đối với tổ viên Tổ hòa giải 
ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo các huyện nghèo lập và sử dụng 
đúng mục đích nguồn kinh phí dành cho các hoạt động hòa giải 
ở cơ sở theo quy định tại Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 
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18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật 
cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện 
nghèo giai đoạn 2011 - 2020.  

b) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ 
tịch phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn xây 
dựng, kiểm tra việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 
bảo đảm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của 
Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT- BTC-BTP ngày 14 tháng 
5 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Tư pháp về việc hướng 
dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.  

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và chế độ thông tin, 
báo cáo, thống kê; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối 
với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
hòa giải ở cơ sở 

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp định kỳ 6 tháng, hàng năm 
xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn mình phụ trách. Thực hiện nghiêm, đúng thẩm 
quyền chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hoạt động hòa giải 
ở cơ sở theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Chỉ đạo, 
hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, khen 
thưởng đối với hoạt động hòa giải cơ sở theo quy định của pháp 
luật; bảo đảm hàng năm 100% cấp huyện và cấp xã có tổng kết 
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công tác hòa giải. Phát động phong trào thi đua và có biểu 
dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc Sở Tư 
pháp, Trưởng phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch và 
các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị này.  

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư (để báo cáo); 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);  
- PTT Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo); 
- Văn phòng TW; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- TW Hội Liên hiệp phụ nữ VN;  
- TW Hội Cựu chiến binh VN; (để phối hợp) 
- TW Hội Nông dân VN;  
- TW Hội Người cao tuổi VN; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; 
- Các đ/c Thứ trưởng; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.  

BỘ TRƯỞNG 
(Đã ký) 

Hà Hùng Cường 
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BỘ TƯ PHÁP 
 
 

Số: 889/QĐ-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 

năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Sổ theo 
dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở: TP/HG-2014-TDHĐ. 

Kích cỡ của Sổ được thống nhất sử dụng khổ giấy 
(210 x 297mm). 

Điều 2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ theo dõi hoạt 
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động hòa giải ở cơ sở theo mẫu quy định tại Quyết định này 
đảm bảo sử dụng thống nhất trong cả nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo 

dục pháp luật - Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 
Nguyễn Thúy Hiền 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

1. Hòa giải viên ghi các thông tin về vụ, việc đã thực hiện 
hòa giải liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống. 
Nội dung ghi phải chính xác, chữ viết phải rõ ràng. Nếu có sai 
sót khi ghi chép, thì người ghi chép trực tiếp gạch bỏ phần sai 
sót, ghi chép lại. Cụ thể như sau: 

- Cột 1: Thứ tự các vụ, việc được ghi chép theo năm tính từ 
ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12; bắt đầu từ số 
01 và ghi liên tục đến hết năm. Trong trường hợp chưa hết năm 
mà sử dụng sang sổ khác, thì hòa giải viên phải lấy tiếp số thứ 
tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi từ số 01. Đối với sổ 
được sử dụng tiếp cho năm sau, thì hòa giải viên ghi vụ, việc 
hòa giải đầu tiên của năm sau tại trang mới và bắt đầu từ số 01. 

- Cột 6: Ghi tóm tắt mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp 
luật đã được hòa giải; nguyên nhân của mâu thuẫn, tranh chấp, 
vi phạm pháp luật; yêu cầu của các bên… 

- Cột 7: Ghi thỏa thuận của các bên trong trường hợp các 
bên đạt được thỏa thuận; hoặc ghi yêu cầu của mỗi bên trong 
trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận. 

- Cột (8, 9): Đánh dấu (x) vào ô tương ứng với kết quả 
hòa giải. 

2. Tổ trưởng tổ hoà giải phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ, 
không được để nhòe hoặc rách nát. Khi thôi giữ nhiệm vụ, tổ 
trưởng tổ hòa giải phải bàn giao Sổ cho người kế nhiệm. Khi 
hết năm theo dõi, tổ trưởng tổ hòa giải có trách nhiệm thống kê 
tổng số vụ, việc đã thực hiện hòa giải; tổng số vụ, việc đã hòa 
giải thành và hòa giải không thành; ký, ghi rõ họ tên và xin chữ 
ký, đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.  
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GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 11a/BTP/PBGDPL/HGCS, 
11b/BTP/PBGDPL/HGCS, 11c/BTP/PBGDPL/HGCS, 

11d/BTP/PBGDPL/HGCS 
(Tình hình tổ chức, cán bộ của tổ hoà giải ở cơ sở) 

 

1. Giải thích thuật ngữ 

- Tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của nhân dân được 

thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải theo quy định của Luật 

Hòa giải ở cơ sở. 

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn. 

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị 

xã/thành phố thuộc tỉnh. 

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương. 

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu 

2.1. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với Biểu số 

11a/BTP/PBGDPL/HGCS  

- Cột 1 = Cột (2+3) = Cột (4 + 5) = Cột (6+7+8)  

 - Cột 6: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. 

Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật 

vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có 

trình độ chuyên môn Luật. 
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- Cột 7: Ghi số hòa giải viên có trình độ chuyên môn 
nhưng không phải là chuyên môn Luật. 

- Cột 8: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo, chưa có 
trình độ chuyên môn. 

- Cột 9: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa 
giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo. 

2.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với Biểu số 
11b/BTP/PBGDPL/HGCS, 11c/BTP/PBGDPL/HGCS và 
11d/BTP/PBGDPL/HGCS 

- Cột A Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số trên 
địa bàn xã và lần lượt tên từng tổ hòa giải trên địa bàn xã. 

- Cột 1, 2 Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS : Các ô được 
đánh dấu “-” là không có hiện tượng (số liệu) phát sinh. 

- Cột A Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng “Tên 
xã…”: Lần lượt ghi tên của xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (liệt kê đầy đủ các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn). 

- Cột A Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng “Tên 
huyện…”: Lần lượt ghi tên của huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh, thành phố (liệt kê đầy đủ các 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn).  

- Cột 3 = Cột (4 +5) = Cột (6 + 7) = Cột (8 + 9+10) 
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 - Cột 8: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. 
Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật 
vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có 
trình độ chuyên môn Luật 

- Cột 9: Ghi số hòa giải viên có trình độ chuyên môn nhưng 
không phải là chuyên môn Luật. 

- Cột 10: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo, chưa có 
trình độ chuyên môn. 

- Cột 11: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ 
hòa giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo. 

3. Nguồn số liệu 

- Biểu số 11a/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu từ các 
Tổ hòa giải trên địa bàn xã. 

- Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 11a/BTP/PBGDPL/HGCS của các Tổ 
hòa giải. 

- Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 11b/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND 
cấp xã. 

- Biểu số 11d/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND 
cấp huyện. 
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GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 12a/BTP/PBGDPL/HGCS, 
12b/BTP/PBGDPL/HGCS, 

12c/BTP/PBGDPL/HGCS,12d/BTP/PBGDPL/HGCS 
(Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở) 

 
1. Giải thích thuật ngữ  
- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn. 
- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị 

xã/thành phố thuộc tỉnh. 
- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương. 
- Hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận.  
- Hòa giải không thành là trường hợp các bên không đạt 

được thỏa thuận. 
- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp 

phát sinh từ các quan hệ về tài sản, quan hệ hợp đồng dân sự, 
nghĩa vụ dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất và các tranh chấp 
dân sự khác mà pháp luật cho phép hòa giải. 

- Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hôn nhân - gia đình như 
tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 
vợ, chồng; quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con; nhận nuôi 
con nuôi; ly hôn; yêu cầu cấp dưỡng theo quy định của luật hôn 
nhân gia đình. 

- Mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp khác: ví dụ như mâu 
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thuẫn, xích mích giữa các thành viên trong gia đình do khác 
nhau về quan niệm sống, lối sống, tình hình không hợp hoặc 
mâu thuẫn, xích mích giữa các cá nhân trong quan hệ xóm giền 
như sử dụng lối đi qua nhà, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công 
trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung; tranh chấp 
phát sinh từ những việc vi phạm pháp luật mà theo quy định 
của pháp luật, những việc vi phạm đó chưa đến mức bị xử lý 
bằng hình sự hoặc hành chính như trộm cắp vặt, đánh chửi 
nhau gây mất trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích nhẹ, 
va quệt xe cộ gây thương tích nhẹ... và các tranh chấp khác mà 
pháp luật cho phép hòa giải. 

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu 
- Số vụ việc tiếp nhận hòa giải là số vụ việc mới tiếp nhận 

trong kỳ báo cáo và số vụ việc chưa giải quyết, đang giải quyết 
từ kỳ báo cáo trước chuyển sang. 

- Cột A Biểu số 12b/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số trên 
địa bàn xã và lần lượt tên từng Tổ hòa giải trên địa bàn xã. 

- Cột A Biểu số 12c/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng “Tên 
xã…”: Lần lượt ghi tên của xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (liệt kê đầy đủ các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn) 

- Cột A Biểu số 12d/BTP/PBGDPL/HGCS: Dòng “Tên 
huyện…”: Lần lượt ghi tên của huyện, quận, thị xã, thành phố 
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thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh, thành phố (liệt kê đầy đủ các 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn).  

- Cột 1 = Cột (2+3+4) = Cột (5+6+10+11). 
- Cột 6 = Cột (7+8+9). 
3. Nguồn số liệu  
- Biểu số 12a/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu từ sổ 

theo dõi kết quả hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải trên địa 
bàn xã. 

- Biểu số 12b/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 12a/BTP/PBGDPL/HGCS của Tổ hòa giải.  

- Biểu số 12c/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 12b/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND 
cấp xã.  

- Biểu số 12d/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được 
tổng hợp từ Biểu số 12c/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND 
cấp huyện. 
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